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LỜI MỞ ĐẦU 

 Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc kế toán là một công 

việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích 

cực đối với việc quản lý các tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp. Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên 

cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng của 

quá trình sản xuất. TSCĐ là công cụ để giảm đƣợc hao phí sức lao động của con 

ngƣời, nâng cao năng suất lao động. Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay thì TSCĐ là 

yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp. 

 Đối với ngành khai thác và chế biến khoáng sản thì kế toán TSCĐ là một khâu 

quan trọng trong công tác kế toán, nó cung cấp toàn bộ số liệu đáng tin cậy về tình 

hình TSCĐ hiện có của công ty và tình hình tăng giảm TSCĐ giúp lãnh đạo doanh 

nghiệp có kế hoạch đầu tƣ, khai thác TSCĐ hiệu quả. Chính vì vậy hạch toán TSCĐ 

luôn là sự quan tâm của các doanh nghiệp khai thác cũng nhƣ các nhà quản lý kinh tế 

của Nhà nƣớc. Với xu thế ngày càng phát triển và hoàn thiện của nền kinh tế thị 

trƣờng ở nƣớc ta thì các quan niệm về TSCĐ và cách hạch toán chúng trƣớc đây 

không còn phù hợp nữa cần phải sửa đổi, bổ sung, cải tiến và hoàn thiện kịp thời cả về 

mặt lý luận và thực tiễn để phục vụ yêu cầu quản lý doanh nghiệp.  

 Vì những lý do trên, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tài 

sản cố định tại cổng ty cổ phần đá Spilit” để nghiên cứu cà làm đề tài khóa luận tốt 

nghiệp của mình. 

 Nội dung khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chƣơng: 

 Chƣơng 1: Lý luận cơ bản về kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp 

 Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần đá 

Spilit  

 Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại 

Công ty cổ phần đá Spilit 



1 
 

CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ TRONG CÁC 

DOANH NGHIỆP 

1.1 Khái quát chung về tài sản cố định 

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của tài sản cố định 

1.1.1.1 Khái niệm về TSCĐ 

 Tài sản cố định là những tƣ liệu lao động chủ yếu và các tài sản khác có giá trị 

lớn, tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, khi tham gia vào quá trình sản xuất 

kinh doanh vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, nhƣng giá trị của TSCĐ đã bị 

giảm dần và đƣợc chuyển vào giá trị sản phẩm, dƣới hình thức khấu hao. 

 Hiện nay, căn cứ vào trình độ quản lý và thực tế nền kinh tế nƣớc ta, Bộ tài 

chính đã quy định cụ thể cách xác định TSCĐ thông qua thông tƣ 45/2013/TT-BTC 

hƣớng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng, và trích khấu hao TSCĐ. Thông tƣ bao gồm 

những tiêu chuẩn nhƣ: 

- Chắc chắn thu đƣợc lợi ích kinh tế trong tƣơng lai.  

- Giá trị ban đầu của tài sản phải đƣợc xác định một cách đáng tin cậy. 

- Có thời gian hữu dụng trên một năm. 

- Có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên. 

1.1.1.2 Đặc điểm của tài sản cố định 

 Một đặc điểm quan trọng của TSCĐ là khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh 

doanh nó bị hao mòn dần và giá trị hao mòn đó đƣợc dịch chuyển vào chi phí sản xuất 

kinh doanh trong kỳ. TSCĐ tham gia nhiều kỳ kinh doanh, nhƣng vẫn giữ nguyên hình 

thái vật chất ban đầu cho đến lúc hƣ hỏng. 

 Tuy nhiên, ta cần lƣu ý một điểm quan trọng đó là, chỉ có những tài sản đƣợc sử 

dụng,  phục vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh thoả mãn 4 tiêu chuẩn trên, mới 

đƣợc gọi là TSCĐ. Điểm này giúp ta phân biệt giữa TSCĐ và hàng hoá. Ví dụ máy vi 

tính sẽ là hàng hoá hay thay vì thuộc loại TSCĐ văn phòng, nếu doanh nghiệp mua 

máy đó để bán. Nhƣng nếu doanh nghiệp đó sử dụng máy vi tính cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì máy vi tính đó là TSCĐ. 

 Cần phân biệt tài sản cố định với đầu tƣ dài hạn, cho dù cả hai loại này đều 

đƣợc duy trì quá một kỳ kế toán. Nhƣng đầu tƣ dài hạn không phải đƣợc dùng cho 

hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Ví dụ nhƣ đất đai đƣợc duy trì để mở 

rộng quy mô sản xuất trong tƣơng lai, đƣợc xếp vào loại đầu tƣ dài hạn. Ngƣợc lại đất 

đai mà trên đó xây dựng nhà xƣởng của doanh nghiệp thì nó lại là TSCĐ. 
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1.1.2 Phân loại tài sản cố định 

 Do TSCĐ trong doanh nghiệp có nhiều loại với nhiều hình thái biểu hiện, tính 

chất đầu tƣ, công dụng và tình hình sử dụng khác nhau... nên để thuận lợi cho việc 

quản lý và hạch toán TSCĐ, cần sắp xếp TSCĐ vào từng nhóm theo từng đặc trƣng 

nhất định. Sự sắp xếp này tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tối đa công dụng 

của TSCĐ và phục vụ tốt cho công tác thống kê TSCĐ. 

 Tài sản cố định có thể đƣợc phân theo nhiều tiêu thức khác nhau, nhƣ theo hình 

thái biểu hiện, theo nguồn hình thành, theo công dụng và tình hình sử dụng.... mỗi một 

cách phân loại sẽ đáp ứng đƣợc những nhu cầu quản lý nhất định cụ thể: 

1.1.2.1 Theo hình thái biểu hiện 

 Tài sản cố định đƣợc phân thành TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình. 

* Tài sản cố định hữu hình: Là những tƣ liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất, có 

giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhƣng 

vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu. Thuộc về loại này gồm có: 

- Nhà cửa vật kiến trúc: Bao gồm các công trình xây dựng cơ bản nhƣ nhà cửa, vật 

kiến trúc, cầu cống... phục vụ cho SXKD. 

- Máy móc thiết bị: Bao gồm các loại máy móc thiết bị dùng trong sản xuất kinh 

doanh. 

- Thiết bị phƣơng tiện vận tải truyền dẫn: Là các phƣơng tiện dùng để vận chuyển nhƣ 

các loại đầu máy, đƣờng ống và các phƣơng tiện khác (ô tô, máy kéo, xe tải...) 

- Thiết bị dụng cụ dùng cho quản lý: gồm các thiết bị dụng cụ phục vụ cho quản lý nhƣ 

dụng cụ đo lƣờng, máy tính, máy điều hoà. 

- Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm: Gồm các loại cây lâu năm (cà phê, chè, 

cao su...) súc vật làm việc (voi, bò, ngựa cày kéo...) và súc vật nuôi để lấy sản phẩm 

(bò sữa, súc vật sinh sản...) mà đáp ứng đủ tiêu chuẩn là TSCĐ.  

- Tài sản cố định hữu hình khác: Bao gồm những TSCĐ mà chƣa đƣợc quy định phản 

ánh vào các loại nói trên (tác phẩm nghệ thuật, sách chuyên môn kỹ thuật...). 

* Tài sản cố định vô hình: Là những TSCĐ không có hình thái vật chất, thể hiện một 

lƣợng giá trị đã đƣợc đầu tƣ có liên quan trực tiếp đến nhiều chu kỳ kinh doanh của 

doanh nghiệp. Thuộc về TSCĐ vô hình gồm có: 

- Chi phí thành lập, chuẩn bị sản xuất: Bao gồm các chi phí liên quan đến việc thành 

lập, chuẩn bị sản xuất, chi phí khai hoang, nhƣ chi cho công tác nghiên cứu, thăm dò, 

lập dự án đầu tƣ, chi phí về huy động vốn ban đầu, chi phí đi lại, hội họp, quảng cáo, 
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khai trƣơng... 

- Bằng phát minh sáng chế: Là các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để mua lại các 

bản quyền tác giả, bằng sáng chế, hoặc trả cho các công trình nghiên cứu, sản xuất thử, 

đƣợc nhà nƣớc cấp bằng phát minh sáng chế. 

- Chi phí nghiên cứu phát triển: Là các khoản chi phí cho việc nghiên cứu, phát triển 

doanh nghiệp do đơn vị đầu tƣ hoặc thuê ngoài. 

- Lợi thế thƣơng mại: Là các khoản chi phí về lợi thế thƣơng mại do doanh nghiệp 

phải trả thêm ngoài giá trị thực tế của các TSCĐ hữu hình, bởi sự thuận lợi của vị trí 

thƣơng mại, sự tín nhiệm của khách hàng hoặc danh tiếng của doanh nghiệp. 

- Đặc quyền (hay quyền khai thác): Bao gồm các chi phí doanh nghiệp phải trả để mua 

đặc quyền khai thác các nghiệp vụ quan trọng hoặc độc quyền sản xuất, tiêu thụ một 

loại sản phẩm theo các hợp đồng đặc nhƣợng đã ký kết với Nhà nƣớc hay một đơn vị 

nhƣợng quyền cùng với các chi phí liên quan đến việc tiếp nhận đặc quyền (Hoa hồng, 

giao tiếp, thủ tục pháp lý...).    

- Quyền thuê nhà: Là chi phí phải trả cho ngƣời thuê nhà trƣớc đó để đƣợc thừa kế các 

quyền lợi về thuê nhà theo hợp đồng hay theo luật định. 

- Nhãn hiệu: Bao gồm các chi phí mà doanh nghiệp phải trả để mua lại nhãn hiệu hay 

tên một nhãn hiệu nào đó. Thời gian có ích của nhãn hiệu thƣơng mại kéo dài suốt thời 

gian nó tồn tại, trừ khi có dấu hiệu mất giá (sản phẩm, hàng hoá mang nhãn hiệu đó 

tiêu thụ chậm, doanh số giảm...).  

- Quyền sử dụng đất: Bao gồm toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến 

việc giành quyền sử dụng đất đai, mặt nƣớc trong một khoảng thời gian nhất định. 

- Bản quyền tác giả: Là tiền chi phí thù lao cho tác giả và đƣợc Nhà nƣớc công nhận 

cho tác giả độc quyền phát hành và bán tác phẩm của mình.  

 Việc phân loại TSCĐ theo tiêu thức này tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời tổ 

chức hạch toán TSCĐ sử dụng tài khoản kế toán một cách phù hợp và khai thác triệt 

để tính năng kỹ thuật của TSCĐ. 

1.1.2.2 Theo quyền sở hữu 

 Theo tiêu thức này TSCĐ đƣợc phân thành TSCĐ tự có và TSCĐ thuê ngoài.  

* TSCĐ tự có: Là những TSCĐ xây dựng, mua sắm hoặc chế tạo bằng nguồn vốn của 

doanh nghiệp, do ngân sách Nhà nƣớc cấp, do đi vay của ngân hàng, bằng nguồn vốn 

tự bổ sung, nguồn vốn liên doanh... 

* TSCĐ đi thuê: 
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- TSCĐ thuê hoạt động: Là những TSCĐ doanh nghiệp đi thuê của các đơn vị khác để 

sử dụng trong một thời gian nhất định theo hợp đồng ký kết. 

- TSCĐ thuê tài chính: Là những TSCĐ doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài 

chính, nếu hợp đồng thuê thoả mãn ít nhất 1 trong 4 điều sau đây: 

+ Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê đƣợc nhận quyền sử hữu tài 

sản thuê hoặc đƣợc tiếp tục thuê theo sự thoả thuận của. 

+ Khi kết thúc thời hạn thuê bên thuê đƣợc quyền lựa chọn mua tài sản thuê theo giá 

danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại. 

+ Thời hạn thuê một tài sản ít nhất phải bằng 60% thời gian cần thiết để khấu hao tài 

sản thuê. 

+ Tổng số tiền thuê tài sản phải trả ít nhất phải tƣơng đƣơng với giá trị tài sản đó trên 

thị trƣờng vào thời điểm ký hợp đồng. 

 Việc phân loại TSCĐ theo tiêu thức này phản ánh chính xác tỷ trọng TSCĐ 

thuộc sở hữu của doanh nghiệp  và tỷ trọng TSCĐ thuộc quyền quản lý và sử dụng của 

doanh nghiệp đến những đối tƣợng quan tâm. Bên cạnh đó cũng xác định rõ trách 

nhiệm của doanh nghiệp đối với từng loại TSCĐ. 

1.1.2.3 Theo nguồn hình thành  

 Đứng trên phƣơng diện này TSCĐ đƣợc chia thành: 

- TSCĐ mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn đƣợc ngân sách cấp hay cấp trên cấp. 

- TSCĐ mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn tự bổ sung của doanh nghiệp (quỹ đầu tƣ 

phát triển, quỹ phúc lợi...). 

- TSCĐ nhận góp vốn liên doanh.  

 Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành, cung cấp đƣợc các thông tin về cơ cấu 

nguồn vốn hình thành TSCĐ. Từ đó có phƣơng hƣớng sử dụng nguồn vốn khấu hao 

TSCĐ một cách hiệu quả và hợp lý. 

1.1.2.4 Theo công dụng và tình hình sử dụng 

 Theo cách phân loại này, TSCĐ trong DN đƣợc chia thành 4 loại: 

- TSCĐ dùng trong sản xuất kinh doanh: đây là những TSCĐ đang thực tế sử dụng 

trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Những TSCĐ này bắt buộc phải 

trích khấu hao tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

- TSCĐ hành chính sự nghiệp: là TSCĐ đƣợc nhà nƣớc hoặc cấp trên cấp hoặc do DN 

mua sắm, xây dựng bằng nguồn kinh phí sự nghiệp và đƣợc sử dụng cho hoạt động 
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hành chính sự nghiệp. 

- TSCĐ phúc lợi: là những TSCĐ đƣợc hình thành từ quỹ phúc lợi, do DN quản lý và 

sử dụng cho nhu cầu phúc lợi nhƣ nhà văn hóa, nhà trẻ, câu lạc bộ... 

- TSCĐ hữu hình chờ xử lý: bao gồm những TSCĐ không cần dùng, chƣa cần dùng vì 

thừa so với nhu cầu sử dụng hoặc vì không thích hợp với sự đổi mới quy trình công 

nghệ, bị hƣ hỏng chờ thanh lý, TSCĐ tranh chấp chờ giải quyết… Những TSCĐ này 

cần xử lý nhanh chóng để thu hồi vốn sử dụng cho việc đầu tƣ đổi mới TSCĐ. 

 Cách phân loại này giúp nhà quản lý phân bổ TSCĐ hợp lý, phát huy tối đa tính 

năng của mỗi loại TSCĐ đồng thời kịp thời xử lý các TSCĐ chờ thanh lý giúp thu hồi 

vốn nhanh hơn để quay vòng vốn một cách có hiệu quả. 

1.1.3 Đánh giá tài sản cố định 

 Xuất phát từ nguyên tắc quản lý TSCĐ, khi tính giá TSCĐ kế toán phải xác 

định đƣợc 3 chỉ tiêu là nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại. 

1.1.3.1 Nguyên giá 

 Theo nhƣ khái niệm thì nguyên giá TSCĐ là toàn bộ các chi phí mà DN phải bỏ 

ra để có đƣợc TSCĐ đến thời điểm đƣa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

 Ta thấy nguyên giá TSCĐ có tính ổn định cao. Nó chỉ thay đổi trong một số 

trƣờng hợp sau: 

- Thứ nhất do trang bị thêm hoặc tháo dỡ bớt một số chi tiết của TSCĐ. Khi đó giá trị 

của các bộ phận trang bị thêm vào (hoặc tháo dỡ ra) sẽ đƣợc thêm vào (hoặc trừ đi) 

nguyên giá cũ của TSCĐ. 

- Thứ hai do khi sửa chữa lớn mang tính chất nâng cấp, kéo dài tuổi thọ hay tăng thêm 

tính năng cho TSCĐ thì chi phí bỏ ra sẽ đƣợc bổ sung vào nguyên giá cũ để xác định 

nguyên giá mới của nó. 

- Cuối cùng là do đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của các cấp có đủ thẩm quyền. 

 Nguyên giá đƣợc xác định dựa trên nguyên tắc giá gốc và tùy thuộc vào nguồn 

hình thành TSCĐ mà cách xác định nguyên giá TSCĐ là khác nhau: 

Trường hợp mua sắm TSCĐ 

 

 

 

 

Nguyên 

giá 

Giá mua 

trên hóa 

đơn 

Các khoản thuế 

không đƣợc 

hoàn lại (Thuế 

NK, TTĐB) 

Các khoản 

giảm giá, trả 

lại, chiết khấu 

thƣơng mại 

Chi phí 

trƣớc khi 

sử dụng 
= + - + 
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Trong đó: 

- Giá mua trên hóa đơn sẽ không bao gồm thuế giá trị gia tăng nếu DN tính thuế theo 

phƣơng pháp khấu trừ. Còn nếu DN tính thuế theo phƣơng pháp trực tiếp hoặc mua về 

để sản xuất mặt hàng không chịu thuế giá trị gia tăng thì giá mua trên hóa đơn bao 

gồm cả thuế giá trị gia tăng.  

- Thuế: Nếu TSCĐ đƣợc nhập khẩu hoặc thuộc đối tƣợng chịu thuế TTĐB thì nguyên 

giá bao gồm cả hai thuế này. 

- Chi phí trƣớc khi sử dụng bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử lệ phí trƣớc 

bạ, chi phí sang tên đổi chủ. 

- Các khoản giảm trừ, trả lại, chiết khấu thƣơng mại: bao gồm giảm giá hàng mua, giá 

trị hàng mua trả lại, chiết khấu thƣơng mại. 

Trường hợp TSCĐ nhận góp vốn liên doanh, liên kết, nhận lại góp vốn liên doanh 

liên kết hoặc phát hiện thừa 

 Nguyên giá TSCĐ đƣợc xác định bằng giá trị thực tế theo giá của hội đồng liên 

doanh định giá và các chi phí phải chi ra trƣớc khi đƣa TSCĐ vào sử dụng. 

Trường hợp TSCĐ tự xây dựng, tự chế tạo 

  

 

 

 Các chi phí trƣớc khi sử dụng bao gồm các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí 

khác phải chi ra, tính đến thời điểm đƣa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ 

các chi phí không hợp lý nhƣ: lãi nội bộ, vật liệu lãng phí, lao động hoặc các chi phí 

khác vƣợt quá định mức cho phép). 

TSCĐ theo phương thức giao thầu 

 

 

TSCĐ là quyền sử dụng đất 

 Quyền sử dụng đất ở đây bao gồm cả quyền sử dụng đất có thời hạn và quyền 

sử dụng đất lâu dài. 

 

 

Nguyên giá      
Giá thành sản 

xuất      

Chi phí trƣớc khi 

sử dụng (nếu có) 
= + 

Nguyên 

giá 
Giá trị quyết 

toán công trình 

Các chi phí có 

liên quan trực 

tiếp 
= + + 

Lệ phí trƣớc 

bạ (nếu có) 

Nguyên 

giá 

Tiền chi ra để có quyền 

sử dụng đất hợp pháp 

Chi phí trƣớc khi sử 

dụng (nếu có) 
= + 
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 Tiền chi ra là các chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, lệ phí trƣớc 

bạ…không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất. 

TSCĐ mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ khác 

 Nếu là TSCĐ tƣơng tự, thì nguyên giá đƣợc xác định là giá trị còn lại của 

TSCĐ đƣợc đem đi trao đổi. 

Nếu là TSCĐ không tƣơng tự 

 

 

 Chi phí trƣớc sử dụng là các khoản phải trả thêm cộng thêm các khoản thuế và 

các chi phí khác trƣớc khi đƣa TSCĐ vào sử dụng. 

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính 

 

 

 

 Giá trị hợp lý của TSCĐ thuê tài chính là trị giá cuả tài sản có thể trao đổi giữa 

các bên có đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá. Nếu giá trị hợp lý của tài sản 

thuê cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu thì ghi theo giá 

hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. 

1.1.3.2 Giá trị hao mòn và khấu hao tài sản cố định 

 Hao mòn TSCĐ là sự giảm dần giá trị của TSCĐ trong quá trình sử dụng do 

tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh bị cọ xát, ăn mòn hay do sự tiến bộ của 

khoa học kỹ thuật. 

 Hao mòn TSCĐ là một phạm trù mang tính chất khách quan, muốn xác định nó 

phải dựa vào một cơ sở khách quan là thông qua giá trị thị trƣờng (tức là phải so sánh 

giá cả của TSCĐ mới và cũ cùng loại). Tuy nhiên, do đặc điểm của TSCĐ là đƣợc đầu 

tƣ mua sắm để sử dụng lâu dài cho quá trình sản xuất kinh doanh nên các DN không 

thể xác định giá trị hao mòn qua phƣơng pháp trên. Để có thể phân bổ giá trị hao mòn 

một cách hợp lý, DN cần phải tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá 

của TSCĐ vào chi phí kinh doanh trong từng kì hạch toán, đƣợc gọi là khấu hao 

TSCĐ. 

 Khấu hao TSCĐ là việc tính toán chuyển dịch giá trị hao mòn TSCĐ vào chi 

phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo những phƣơng pháp tính toán thích hợp. Nhƣ 

Nguyên 

giá 

Giá trị hợp lý của 

TSCĐ nhận về 

Chi phí trƣớc khi sử 

dụng (nếu có) 
= + 

Nguyên 

giá 
Giá trị hợp lý của nó 

Chi phí trƣớc khi sử 

dụng (nếu có) 
= + 

Thang Long University Library
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vậy hao mòn TSCĐ là hiện tƣợng khách quan của tài sản còn khấu hao là biện pháp 

chủ quan của DN nhằm hạch toán đúng đủ chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

 Theo thông tƣ số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

chính về quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ thì nguyên tắc trích khấu hao 

TSCĐ đƣợc xác định nhƣ sau: 

- Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau 

đây: 

+ TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhƣng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

+ TSCĐ khấu hao chƣa hết bị mất. 

+ TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh 

nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính). 

+ TSCĐ không đƣợc quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh 

nghiệp. 

+ TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ ngƣời lao động của doanh 

nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho ngƣời lao động làm việc tại doanh nghiệp nhƣ: nhà 

nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nƣớc sạch, nhà để 

xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đƣa đón ngƣời lao động, cơ sở đào 

tạo, dạy nghề, nhà ở cho ngƣời lao động do doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng). 

+ TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi đƣợc cơ quan có thẩm quyền bàn 

giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. 

 Mục đích của việc trích khấu hao TSCĐ là giúp cho DN có thể tính toán đủ và 

đúng các chi phí sử dụng TSCĐ và thu hồi số vốn đầu tƣ để có thể tái tạo TSCĐ để tiếp 

tục sản xuất kinh doanh khi chúng bị hƣ hỏng hoặc thời gian kiểm soát hết hiệu lực. 

1.1.3.3 Giá trị còn lại  

 Giá trị còn lại là chi phí mà DN đầu tƣ vào TSCĐ mà chƣa thu hồi đƣợc tại một 

thời điểm cụ thể. Giá trị còn lại của TSCĐ đƣợc xác định theo công thức: 

 

 

 Giá trị còn lại của TSCĐ cho biết số tiền còn lại cần tiếp tục thu hồi dƣới hình 

thức khấu hao. Đồng thời, nó cũng một phần phản ánh đƣợc trạng thái kỹ thuật của 

TSCĐ và là căn cứ để lập kế hoạch đổi mới, thanh lý TSCĐ. Tuy nhiên, giá trị còn lại 

thƣờng khác với giá trị thực tế của TSCĐ đó tính theo giá hiện tại trên thị trƣờng. Do 

Giá trị 

còn lại 
Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế = - 
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đó, ngoài việc theo dõi giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ sách, các nhà quản lý cũng cần 

phải nắm vững giá trị thực tế của TSCĐ để có đƣợc quyết định đầu tƣ đúng đắn. 

1.2 Hạch toán biến động tài sản cố định  

1.2.1 Vai trò và nhiệm vụ của hạch toán tài sản cố định 

 Hạch toán nói chung và hạch toán TSCĐ nói riêng là một nhu cầu khách quan 

của bản thân quá trình sản xuất cũng nhƣ của xã hội. Ngày nay khi mà quy mô sản 

xuất ngày càng lớn, trình độ xã hội hoá và sức phát triển sản xuất ngày càng cao, thì 

hạch toán nói chung và hạch toán TSCĐ nói riêng không ngừng đƣợc tăng cƣờng và 

hoàn thiện. Nó đã trở thành một công cụ để lãnh đạo nền kinh tế và phục vụ các nhu 

cầu của con ngƣời. 

 Thông qua hạch toán TSCĐ sẽ thƣờng xuyên trao đổi, nắm chắc tình hình tăng 

giảm TSCĐ về số lƣợng và giá trị, tình hình sử dụng và hao mòn TSCĐ, từ đó đƣa ra 

phƣơng thức quản lý và sử dụng hợp lý công suất của TSCĐ, góp phần phát triển sản 

xuất, thu hồi nhanh vốn đầu tƣ để tái sản xuất và tạo sức cạnh tranh của doanh nghiệp 

trên thƣơng trƣờng,. 

 Với vai trò to lớn đó, đòi hỏi hạch toán TSCĐ phải đảm bảo các nghiệp vụ chủ 

yếu sau: 

- Ghi chép, phản ánh tổng hợp, chính xác, kịp thời số lƣợng, giá trị TSCĐ hiện có, tình 

trạng tăng giảm và hiện trạng TSCĐ trong phạm vi toàn doanh nghiệp, cũng nhƣ tại 

từng bộ phận sử dụng TSCĐ. Qua đó tạo điều kiện cung cấp thông tin để kiểm tra 

giám sát thƣờng xuyên việc giữ gìn bảo quản, bảo dƣỡng TSCĐ và kế hoạch đầu tƣ 

đổi mới TSCĐ trong từng đơn vị. 

- Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh 

theo mức độ hao mòn của tài sản về chế độ quy định. 

- Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc 

sửa chữa TSCĐ về chi phí và kết quả của công việc sửa chữa. 

- Tính toán phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới 

nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt làm tăng, giảm nguyên giá TSCĐ cũng nhƣ tình hình thanh 

lý, nhƣợng bán TSCĐ. 

- Hƣớng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các bộ phận phụ thuộc trong doanh nghiệp thực hiện 

đầy đủ các chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết và hạch 

toán TSCĐ đúng chế độ quy định. 

- Tham gia kiểm tra đánh giá lại TSCĐ theo quy định của nhà nƣớc và yêu cầu bảo toàn 

vốn, tiến hành phân tích tình trạng bị huy động, bảo quản sử dụng TSCĐ tại đơn vị. 

Thang Long University Library
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1.2.2 Tài khoản sử dụng 

* TK 211 “Tài sản cố định hữu hình”: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, 

tình hình biến động tăng giảm của toàn bộ TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp theo 

nguyên giá. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tài khoản 211 đƣợc chi tiết đến các tài khoản cấp hai sau: 

TK 2112: Nhà cửa vật kiến trúc 

TK 2113: Máy móc thiết bị 

TK 2114: Phƣơng tiện vận tải truyền dẫn 

TK 2115: Thiết bị dụng cụ quản lý 

TK 2116: Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm. 

TK 2118: TSCĐ hữu hình khác. 

* TK 212 “Tài sản cố định thuê tài chính”: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị 

hiện có và tình hình biến động của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nợ TK 211 Có 

Phản ánh nguyên giá TSCĐ hữu hình 

tăng trong kỳ 

Phản ánh nguyên giá TSCĐ hữu hình 

giảm trong kỳ 

SDCK: Nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện 

có 

Nợ TK 212 Có 

Phản ánh nguyên giá TSCĐ hữu hình 

thuê tài chính tăng trong kỳ 

Phản ánh nguyên giá TSCĐ hữu hình 

thuê tài chính giảm trong kỳ 

SDCK: Nguyên giá TSCĐ hữu hình thuê 

tài chính hiện có 
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* Tài khoản 213 “Tài sản cố định vô hình”: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị 

hiện có, tình hình biến động của toàn bộ TSCĐ vô  hình của doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 213 có các tài khoản cấp 2 nhƣ sau: 

TK 2131: Quyền sử dụng đất 

TK 2132: Chi phí thành lập doanh nghiệp  

TK 2133: Bằng phát minh sáng chế 

TK 2134: Chi phí nghiên cứu phát triển 

TK 2138: TSCĐ vô hình khác 

* Tài khoản 214 “Hao mòn TSCĐ”: Tài khoản này phản ánh giá trị hao mòn của 

TSCĐ trong quá trình sử dụng do trích khấu hao và những khoản tăng giảm hao mòn 

khác của các loại TSCĐ của doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 214 có 4 tài khoản cấp 2 nhƣ sau: 

TK 2141: Hao mòn TSCĐ hữu hình 

TK 2142: Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 

TK 2143: Hao mòn TSCĐ vô hình 

TK 2147: Hao mòn bất động sản đầu tƣ 

* Tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản dở dang”: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí 

Nợ TK 213 Có 

Phản ánh nguyên giá TSCĐ vô hình tăng 

trong kỳ 

Phản ánh nguyên giá TSCĐ vô hình 

giảm trong kỳ 

SDCK: Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện 

có 

Nợ TK 214 Có 

Phản ánh giá trị hao mònT SCĐ giảm 

trong kỳ 

Phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ tăng do 

trích khấu hao, do đánh giá lại TSCĐ 

trong kỳ 

SDCK: Phản ánh giá trị hao mòn lũy kế 

của TSCĐ cuối kỳ 
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thực hiện các dự án đầu tƣ XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng 

mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình 

quyết toán dự án đầu tƣ XDCB ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm 

TSCĐ, đầu tƣ XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 241 có 3 tài khoản cấp 2 nhƣ sau: 

TK 2411: Mua sắm TSCĐ 

TK 2412: Xây dựng cơ bản 

TK 2413: Sửa chữa TSCĐ 

* Tài khoản 411 “Nguồn vốn kinh doanh”: Đây là tài khoản phản ánh số vốn kinh 

doanh hiện có và tình hình tăng giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

TK 411 đƣợc chi tiết theo từng nguồn hình thành vốn. Trong đó cần theo dõi chi tiết 

cho từng tổ chức, từng cá nhân tham gia góp vốn. 

 Ngoài các TK nêu trên, trong quá trình hạch toán TSCĐ, kế toán còn sử dụng 

một số tài khoản khác có liên quan nhƣ TK 111, 112, 142, 331, 335, 241... và một số 

tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán nhƣ TK 001 “TSCĐ thuê ngoài”.  

Nợ TK 411 Có 

Nguồn vốn kinh doanh giảm trong kỳ Nguồn vốn kinh doanh tăng trong kỳ 

 

SDCK: Nguồn vốn kinh doanh hiện có 

của DN 

- Chi phí đầu tƣ XDCB, mua sắm, sửa 

chữa lớn TSCĐ phát sinh 

- Chi phí cải tạo, nâng cấp TSCĐ 

 

- Giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tƣ 

XDCB, mua sắm đã hoàn thành đƣa vào 

sử dụng 

- Giá trị sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, 

kết chuyển khi quyết toán đƣợc duyệt 

 

SD: Chi phí dự dán đầu tƣ xây dựng và 

sửa chữa lớn TSCĐ dỏ dang hoặc đã hoàn 

thành nhƣng chƣa bàn giao đƣa vào sử 

dụng hoặc quyết toán chƣa đƣợc duyệt 

 

TK 241 
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1.2.3 Hạch toán chi tiết TSCĐ 

1.2.3.1 Chứng từ sử dụng 

Các chứng từ có liên quan đến kế toán chi tiết TSCĐ bao gồm 2 loại: 

- Loại 1: Chứng từ mệnh lệnh liên quan đến chủ sở hữu tài sản 

+ Quyết định đầu tƣ 

+ Quyết định cấp phát 

+ Quyết định điều chuyển 

+ Quyết định thanh lý, nhƣợng bán 

+ Quyết định kiểm kê, đánh giá 

- Loại 2: Các chứng từ thực hiện 

+ Biên bản giao nhận tài sản (01 - TSCĐ) dùng cho tất cả các nghiệp vụ tăng giảm, 

trừ: nghiệp vụ thanh lý, nhƣợng bán, kiểm kê, đánh giá, sửa chữa lớn. 

+ Thẻ TSCĐ (02 - TSCĐ) là lý lịch trích kế toán của TSCĐ đƣợc lập khi tăng và huỷ 

đi khi giảm TSCĐ. 

+ Biên bản nghiệm thu khối lƣợng sửa chữa lớn hoàn thành. 

+ Biên bản kiểm kê TSCĐ (đƣợc lập khi có hoạt động kiểm kê) 

+ Biên bản thanh lý TSCĐ (đƣợc lập khi có hoạt động thanh lý) 

+ Biên bản đánh giá TSCĐ (đƣợc lập khi thay đổi tiêu chuẩn giá trị, đây là bằng chứng 

để ghi tăng hoặc giảm TSCĐ). 

Quy trình tổ chức chứng từ nhƣ sau: 

Sơ đồ 1.1 Quy trình tổ chức chứng từ

 

Xây dựng mua 
sắm hoặc nhƣợng 

bán TSCĐ,... 

Hội đồng giao 
nhận, thanh lý 

TSCĐ 
Kế toán TSCĐ 

Quyết định tăng 

( giảm) TSCĐ 

Chứng từ tăng 
giảm tài sản 

Lập (hủy) thẻ 
TSCĐ, ghi sổ 

TSCĐ 

Thang Long University Library
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1.2.4 Hạch toán tình hình biến động TSCĐ 

1.2.4.1 Hạch toán tăng TSCĐ 

 Trong các DN, TSCĐ tăng lên do nhiều nguyên nhân khác nhau: do đầu tƣ mua 

sắm trực tiếp, do XDCB hoàn thành bàn giao, do đƣợc biếu tặng, nhận góp vốn liên 

doanh… 

Trường hợp đối với DN nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: 

Sơ đồ 1.2 Hạch toán tăng TSCĐ do mua sắm trong nƣớc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 111, 112, 331... TK 241 TK 211 

TK 133 

Tập hợp chi phí phát sinh Khi TSCĐ hoàn thành 

đƣa vào sử dụng 

Thuế GTGT đầu 

vào đƣợc khấu trừ 

(TSCĐ mua sắm đƣa vào sử dụng không qua lắp đặt) 

Nguyên giá TSCĐ 
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Sơ đồ 1.3 Hạch toán tăng TSCĐ do nhận cấp phát, nhận góp vốn liên doanh 

           

  

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.4 Sơ đồ hạch toán đánh giá tăng TSCĐ 

            TK 412 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TK 211 

TK 111, 112, 331… 

Giá trị vốn góp 

Chi phí tiếp nhận và chi phí trƣớc khi đƣa vào sử dụng 

Nguyên giá 

TK 211 

TK 214 

Điều chỉnh đánh giá Điều chỉnh tăng nguyên giá 

TSCĐ 

TK 133 

Điều chỉnh tăng giá  trị 

hao mòn 

tăng TSCĐ 

TK 411 

Thang Long University Library
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Sơ đồ 1.5 Hạch toán tăng TSCĐ do XDCB hoàn thành bàn giao 

* Doanh nghiệp tự thực hiện 

 

 

  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

* Nhận bàn giao từ nhà thầu: 
 

       
  

   

 

 

 
 

       
 

  

 

    

        

      

 

 

   

 

    

       

 

   

 

    

        

   

 

    

         

 

 

  

TK 152, 334, 

338,111, 112... TK 241 TK 211 

TK 133 

CP XDCB phát 

sinh 

Giá trị thanh toán chƣa có thuế GTGT 

Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

TK 133 

Kết chuyển giá trị đƣợc quyết toán 

TK 111, 112, 331… 

Chi phí trƣớc khi sử dụng TSCĐ phát sinh (nếu có) 

Chi phí trƣớc khi sử dụng 

bàn giao đƣa vào sử dụng 

TK 331 TK 211 TK 111, 112 

Thanh toán 

cho nhà thầu 



17 
 

Sơ đồ 1.6 Hạch toán tăng TSCĐ do nhận lại vốn góp liên doanh trƣớc đây 

 

  

 

 

Sơ đồ 1.7 Hạch toán tăng TSCĐ do mua theo phƣơng thức trả góp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 222 

TK 111, 112, 138 

TK 211 

TK 811 

Phần vốn góp liên 

doanh bị thiếu  

Chênh lệch giảm khi nhận 

lại TSCĐ 

Giá trị còn lại của TSCĐ góp vốn liên 

doanh đƣợc nhận 

đƣợc nhận lại 

bằng tiền 

vốn góp liên doanh 

TK 111, 112 TK 331 TK 211 

TK 133 

Định kỳ Nguyên giá ghi theo giá   

tđiigmauya 

Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

thời điểm mua    thanh toán 

TK 635TK 242

Định kỳ phân bổ 

vào chi phí 

SDĐK: 

Lãi trả góp 

Giá trị TSCĐ nhận lại cao hơn 

Thang Long University Library
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Sơ đồ 1.8 Hạch toán mua TSCĐ dƣới hình thức trao đổi tƣơng tự 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.9 Hạch toán mua TSCĐ dƣới hình thức trao đổi không tƣơng tự 

Khi giao TSCĐ 

 

 

 

 

 

 

Đồng thời ghi tăng thu nhập do trao đổi 

 

 

 

 

 

 

 

Trƣờng hợp đối với DN nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp: 

 Tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp đối với DN nộp thuế theo phƣơng pháp khấu trừ, tuy 

nhiên không có sự xuất hiện của TK Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ (TK 133) mà 

đƣợc tính gộp thẳng vào nguyên giá TSCĐ. 

Nguyên giá TSCĐ 

TK 211 TK 214 

TK 211 

Giá trị hao mòn TSCĐ đi trao đổi 

Nguyên giá TSCĐ nhận về 

đƣa đi trao đổi 

TK 211 TK 811 

TK 214 

Nguyên giá TSCĐ Giá trị còn lại của TSCĐ đƣa đi trao đổi 

đƣa đi trao đổi 

Giá trị đã khấu hao 

TK 711 

TK 3331 

TK 131 

Giá trị hợp lí TSCĐ đƣa đi trao đổi 

Thuế GTGT đầu ra phải nộp 

Tổng giá thanh toán 
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1.2.4.2 Hạch toán giảm TSCĐ trong DN 

 TSCĐ hữu hình giảm chủ yếu do nhƣợng bán, thanh lý... Tùy theo từng trƣờng 

hợp cụ thể, kế toán sẽ phản ánh vào sổ sách phù hợp. 

Sơ đồ 1.10 Sơ đồ hạch toán giảm TSCĐ do thanh lý, nhƣợng bán 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.11 Sơ đồ hạch toán giảm TSCĐ do góp vốn liên doanh, liên kết 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 211 

TK 3331 

TK 711 

TK 214 

TK 811 

TK 111, 112, 152.. 

11 

Nguyên giá TSCĐ Giá trị hao mòn 

Giá trị còn lại của TSCĐ Thuế GTGT phải nộp 

Thu nhập từ thanh lý 

nhƣợng bán TSCĐ 

Các CP thanh lý 

Nhƣợng bán TSCĐ 

TK 211 TK 214 

TK 221, 222, 223 

Giá trị hao mòn giảm của TSCĐ 

Nguyên 

giá giảm Giá trị vốn góp bằng TSCĐ 

TK 811 TK 711 

TK 133 

Thuế GTGT (nếu có) 

Thang Long University Library
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Sơ đồ 1.12 Sơ đồ hạch toán giảm TSCĐ do bị mất, phát hiện thiếu khi kiểm kê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.13 Sơ đồ hạch toán đánh giá giảm TSCĐ 

 

 

 

 

 

 

 

 Trƣờng hợp TSCĐ không còn đủ tiêu chuẩn thì đƣợc theo dõi và quản lý nhƣ 

đối với công cụ, dụng cụ. 

1.2.4.3 Hạch toán thuê TSCĐ 

 Theo chuẩn mực 06 tài sản thuê chia 2 loại: 

- TSCĐ thuê tài chính: Là những TSCĐ đi thuê, khi hợp đồng thuê phải thỏa mãn 1 

trong 4 điều kiện sau: 

+ Kết thúc thời hạn thuê ngƣời cho thuê chuyển quyền sở hữu cho ngƣời đi thuê. 

+ Khi hết thời hạn thuê bên đi thuê đƣợc quyền lựa chọn mua tài sản thuê theo giá 

danh nghĩa thấp hơn giá thực tế của tài sản thuê tại thời điểm mua lại. 

Nguyên giá TSCĐ 

TK 211 TK 214 

TK 1381 

Giá trị hao mòn TSCĐ đi trao đổi 

TK 334, 1388 

Giá trị còn lại của TSCĐ 

 thiếu, mất chƣa rõ nguyên nhân 

Giá trị còn lại của TSCĐ trừ 

  lƣơng nv hoặc bắt bồi thƣờng    

Điều chỉnh giảm 

TK 211 TK 412 

TK 214 

Điều chỉnh giảm GTCL 

Điều chỉnh giảm GTHM 

nguyên giá TSCĐ 
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+ Thời hạn thuê tối thiểu bằng 60% thờihạn hữu dụng của tài sản thuê. 

+ Tổng số tiền thuê phải trả ít nhất tƣơng đƣơng (100%) giá trị tài sản thuê trên thị 

trƣờng tại thời điểm ký hợp đồng. 

- TSCĐ thuê hoạt động: Là TSCĐ đi thuê không thỏa mãn các điều kiện trên. 

 Kế toán sử dụng tài khoản TK 212 - TSCĐ thuê tài chính để theo dõi tình hình 

thuê TSCĐ dài hạn. 

Kế toán TSCĐ thuê tài chính 

Sơ đồ 1.14 Sơ đồ hạch toán TSCĐ thuê tài chính 

Khi thực hiện hợp đồng thuê TSCĐ thuê tài chính, bên đi thuê nhận TSCĐ về: 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Hạch toán tiền lãi thuê: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 342 TK 315 TK 111, 112 
TK 212 

TK 111, 112 TK 315 TK 635 

TK 133 

Trả nợ gốc và lãi Tiền lãi thuê 

Thuế GTGT 

của tiền thuê 

TK 133 

Trả nợ dài hạn  

đến hạn thanh 

toán 

Xác định nợ gốc  

đến hạn trả trong 

niên độ tiếp theo 

Nhận TSCĐ  

thuê tài chính  

Chi phí phát sinh khi đi thuê (nếu có) 

Thang Long University Library
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Khi kết thúc hợp đồng thuê, nếu bên đi thuê được chuyển giao quyền sở hữu TSCĐ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu trả lại TSCĐ cho bên cho thuê vào thời điểm kết thúc hợp đồng thuê: 

 

 

Kế toán TSCĐ thuê hoạt động 

 Thuê TSCĐ theo phƣơng thức thuê hoạt động DN cũng phải ký hợp đồng với 

bên cho thuê, trong đó ghi rõ TSCĐ thuê, thời gian sử dụng, giá cả, hình thức thanh 

toán và các cam kết khác. DN phải theo dõi TSCĐ thuê hoạt động ở tài khoản ngoài 

bảng: TK 001 - TSCĐ thuê ngoài. 

Sơ đồ 1.15 Sơ đồ kế toán TSCĐ thuê hoạt động tại bên đi thuê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 212 

TK 2141 

TK 211 

TK 2142 

TK 111, 112 

Chuyển giao nguyên giá TSCĐ 

Kết chuyển GTHM TSCĐ 

Số tiền chi thêm khi đi thuê 

TK 212 TK 2142 

TK 001 

Nhận TSCĐ thuê hoạt động Trả TSCĐ cho bên cho thuê 

TK 133 

TK 142, 242 

TK 627, 641, 642 
Tiền thuê TSCĐ phải trả hoặc đã trả trong kỳ 

Tiền thuê trả cho nhiều kỳ Định kỳ phân bổ tiền  

Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

thuê vào CP bộ phận sd 

TK 133 

TK 111, 112, 331 
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Sơ đồ 1.16 Sơ đồ kế toán TSCĐ thuê hoạt động tại bên cho thuê 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 Hạch toán khấu hao TSCĐ 

1.2.5.1 Bản chất của khấu hao TSCĐ 

 Tài sản cố định không bền mãi với thời gian mà giá trị sử dụng của nó bị giảm 

dần dƣới tác động của nhiều nhân tố. Sự giảm dần này là do hiện tƣợng hao mòn gây 

nên, bao gồm cả hao mòn vô hình và hao mòn hữu hình. 

 Hao mòn hữu hình là hao mòn TSCĐ do quá trình sử dụng bị ăn mòn hay do 

điều kiện tự nhiên tác động. Mức độ hao mòn hữu hình tỷ lệ thuận với thời gian và 

cƣờng độ sử dụng TSCĐ. 

 Hao mòn vô hình là sự hao mòn TSCĐ do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. 

Nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà nhiều thế hệ TSCĐ mới với tính năng ƣu việt 

hơn ra đời. Sự hiện diện của những thế hệ hiện đại này làm cho TSCĐ bị giảm giá trị. 

 Hao mòn TSCĐ là phạm trù có tính trừu tƣợng. Vì vậy nó cần phải đƣợc thể 

hiện dựa trên một căn cứ cụ thể nào đó. Trên thực tế, để thu hồi lại giá trị hao mòn của 

TSCĐ ngƣời ta tiến hành tính khấu hao bằng cách chuyển phần giá trị hao mòn này 

vào giá trị sản phẩm làm ra. Nhƣ vậy, khấu hao TSCĐ chính là sự biểu hiện bằng tiền 

của phần giá trị tài sản đã hao mòn. Khấu hao TSCĐ là một phạm trù có tính chủ quan. 

 Việc tính khấu hao TSCĐ có ý nghĩa rất lớn. Trƣớc hết khấu hao cho phép doanh 

nghiệp phản ánh đƣợc giá trị thực tế của TSCĐ, ghi nhận sự giảm giá TSCĐ. Mặt khác 

khấu hao là một phƣơng tiện tài trợ giúp cho doanh nghiệp thu đƣợc bộ phận giá trị đã 

mất của TSCĐ. Khấu hao TSCĐ là quá trình chuyển dần giá trị TSCĐ một cách có kế 

hoạch vào chi phí SXKD, do vậy tính khấu hao chính xác sẽ góp phần xác định chi phí 

SXKD chính xác hơn. Hơn nữa khấu hao là một khoản chi phí hợp lý, hợp lệ đƣợc tính 

trừ vào lợi tức chịu thuế làm cho thuế thu nhập của doanh nghiệp phải nộp cho Nhà 

TK 111, 112, 331,.. TK 142, 242 TK 627 

TK 214 

TK 133 

Chi phí phát sinh ban đầu 

Định kỳ phân bổ CP 

trả trƣớc vào CP SXC 

Định kỳ trích khấu hao vào CP SXKD 

Thang Long University Library
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nƣớc giảm đi góp phần cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp.  

1.2.5.2 Các phƣơng pháp tính khấu hao 

 Việc lựa chọn phƣơng pháp tính khấu hao thích hợp cho doanh nghiệp có ý 

nghĩa quan trọng. Trƣớc hết nó góp phần bảo toàn vốn cố định, tránh hao mòn vô hình 

một cách hữu hiệu và góp phần xác định giá thành chính xác, tránh đƣợc hiện tƣợng 

lãi giả lỗ thật đang còn tồn tại ở các doanh nghiệp. 

Theo quy định hiện hành có 3 phƣơng pháp tính khấu hao là: 

- Phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng 

- Phƣơng pháp khấu hao theo số dƣ giảm dần có điều chỉnh 

- Phƣơng pháp khấu hao theo số lƣợng, khối lƣợng sản phẩm 

 Các phƣơng pháp khấu hao này phân bổ các số tiền khác nhau vào chi phí khấu 

hao cho các thời kỳ khác nhau. Tuy vậy tổng số tiền khấu hao là bằng nhau và bằng 

giá trị phải khấu hao qua suốt thời gian hữu dụng cuả TSCĐ. 

* Phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng 

Phƣơng pháp này còn gọi là phƣơng pháp khấu hao đều, hay khấu hao tuyến 

tính. Theo phƣơng pháp này thì mức khấu hao hàng năm là bằng nhau và đƣợc xác 

định nhƣ sau: 

 

 

 

Ƣu điểm nổi bật của phƣơng pháp này là đơn giản, dễ tính. Mức khấu hao đƣợc 

phân bổ vào giá thành này một cách đều đặn. Tuy nhiên phƣơng pháp này chỉ phù hợp với 

những TSCĐ mà mức đóng góp, cống hiến cho DN là tƣơng đối đồng đều giữa các kỳ. 

* Phƣơng pháp khấu hao theo số dƣ giảm dần có điều chỉnh 

 Đây là phƣơng pháp đƣa lại số khấu hao rất lớn trong những năm đầu của thời 

gian sử dụng của TSCĐ và càng về những năm sau mức khấu hao càng giảm dần.  

 Theo nhƣ thông tƣ số 45/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/06/2013 quy 

định thì mức trích khấu hao TSCĐ theo phƣơng pháp số dƣ giảm dần có điều chỉnh 

đƣợc xác định nhƣ sau: 

 Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tƣ số 

45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.  

 Doanh nghiệp xác định mức trích khấu hao năm của TSCĐ trong các năm đầu 

Mức khấu hao 

hàng năm Số năm sử dụng ƣớc tính 

Nguyên giá TSCĐ 
= 
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theo công thức: 

 

 

  

Trong đó, tỷ lệ khấu hao nhanh đƣợc xác định theo công thức sau:  

 

 

 

Tỷ lệ khấu hao theo phƣơng pháp đƣờng thẳng đƣợc xác định nhƣ sau:  

 

 

 

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao của TSCĐ nhƣ sau: 

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ Hệ số điều chỉnh (lần) 

Dƣới 4 năm 1,5 

Từ 4 đến 6 năm 2,0 

Trên 6 năm  2,5 

 Những năm cuối khi mức khấu hao năm xác định theo phƣơng pháp số dƣ giảm 

dần bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm 

sử dụng còn lại của TSCĐ, thì kể từ năm đó mức khấu hao đƣợc tính bằng giá trị còn 

lại của TSCĐ chia cho số năm sử dụng còn lại của TSCĐ.  

* Phƣơng pháp khấu hao theo sản lƣợng 

Phƣơng pháp này đƣợc dùng để xác định khấu hao của các loại máy móc, thiết bị 

thoả mãn các điều kiện: Thứ nhất là trực tiếp liên quan đến việc sản xuất các sản 

phẩm, thứ hai là xác định tổng khối lƣợng và khối lƣợng sản phẩm theo công suất 

thiết kế của TSCĐ, cuối cùng là công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm 

tài chính không thấp hơn 50% công suất thiết kế. 

Công thức xác định khấu hao trong tháng của TSCĐ:  

 

 

Mức trích khấu 

hao hàng năm 

của TSCĐ 

Giá trị còn lại 

của TSCĐ 

Tỷ lệ khấu hao 

nhanh = x 

Tỷ lệ khấu hao 

nhanh(%) 

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo 

phƣơng pháp đƣờng thẳng 
Hệ số điều chỉnh = x 

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo 

phƣơng pháp đƣờng thẳng(%) Số năm sử dụng 
= 

1 

x100 

Số sản phẩm, sản lƣợng 

sản xuất trong tháng 

Mức khấu hao đơn 

vị của sản phẩm 
= x 

Mức khấu hao 

tháng 
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Trong đó: 

 

  

 

 Mức khấu hao năm của TSCĐ bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong  

năm. Trƣờng hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá TSCĐ thay đổi thì cần phải xác 

định lại mức trích khấu hao của TSCĐ. 

1.2.5.3  Hạch toán khấu hao TSCĐ 

Để hạch toán khấu hao TSCĐ kế toán sử dụng tài khoản sau: 

- TK 214: Hao mòn TSCĐ 

- TK 627: Chi phí sản xuất chung 

- TK 641: Chi phí bán hàng 

- TK 642: Chi phí quản lý DN 

Sơ đồ 1.17 Kế toán khấu hao TSCĐ 

 

 

 

1.2.6 Hạch toán sửa chữa TSCĐ 

Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn và hƣ hỏng cần phải sửa chữa, thay 

thế để khôi phục năng lực hoạt động. Công việc sửa chữa có thể do DN tự làm hoặc 

thuê ngoài và đƣợc tiến hành theo kế hoạch hay ngoài kế hoạch. Tùy theo quy mô, tính 

chất công việc sửa chữa, kế toán sẽ phản ánh vào các tài khoản thích hợp. 

Kế toán sửa chữa thƣờng xuyên TSCĐ: Công việc sửa chữa thƣờng xuyên diễn ra 

theo định kỳ hàng tháng, chi phí sửa chữa nhỏ, hoạt động sửa chữa mang tính chất bảo 

dƣỡng duy tu TSCĐ. 

Sơ đồ 1.18 Sơ đồ kế toán sửa chữa thƣờng xuyên TSCĐ 

 

 

 

 

TK 214 TK 627, 641, 642 

Định kỳ trích KH TSCĐ vào chi phí bộ phận 

bán hàng 

TK 111, 112, 331 

TK 133 

Sửa chữa thƣờng xuyên Tổng chi phí 

Thuế GTGT 

Mức khấu hao đơn 

vị của sản phẩm 
Sản lƣợng theo công suất 

thiết kế 

= 

Nguyên giá TSCĐ 

TK 627, 641, 642 
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Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ: Sửa chữa lớn TSCĐ là công việc sửa chữa có tính chất 

khôi phục năng lực hoạt động của TSCĐ, thay thế các bộ phận quan trọng của nó, thời 

gian diễn ra nghiệp vụ sửa chữa lớn thƣờng kéo dài, chi phí sửa chữa chiếm một tỷ 

trọng đáng kể so với chi phí kinh doanh của từng kỳ hạch toán. Vì vậy theo nguyên tắc 

phù hợp, chi phí sửa chữa lớn đƣợc phân bổ vào chi phí kinh doanh của nhiều kỳ hạch 

toán khác nhau. 

- Trong quan hệ với công tác kế hoạch, nghiệp vụ sửa chữa lớn TSCĐ đƣợc chia thành 

2 loại là sửa chữa TSCĐ theo kế hoạch và sửa chữa TSCĐ ngoài kế hoạch. 

+ Sửa chữa lớn theo kế hoạch là sửa chữa những TSCĐ mà DN có dự kiến từ trƣớc, đã 

đƣợc lập dự toán. Vì vậy, trong trƣờng hợp này kế toán trích trƣớc chi phí sửa chữa 

TSCĐ vào chi phí kinh doanh. 

+ Sửa chữa lớn ngoài kế hoạch là sửa chữa những TSCĐ hƣ hỏng nặng ngoài dự kiến 

của DN. Vì vậy, chi phí sửa chữa phải phân bổ vào chi phí kinh doanh của những kỳ 

hạch toán sau khi nghiệp vụ sửa chữa đã hoàn thành. 

Sửa chữa nâng cấp TSCĐ 

Đây là loại hình sửa chữa có tính chất tăng thêm tính năng hoạt động cuả TSCĐ hoặc 

kéo dài tuổi thọ của nó. Bản chất của nghiệp vụ sửa chữa nâng cấp TSCĐ là nghiệp vụ 

đầu tƣ bổ sung cho TSCĐ. Sau khi quá trình sửa chữa nâng cấp hoàn thành, căn cứ vào 

giá thành thực tế của công việc sửa chữa và giá trị còn lại của TSCĐ đƣợc nâng cấp, 

kế toán sẽ tiến hành xác định nguyên giá mới cho TSCĐ. 

Sơ đồ 1.19 Sơ đồ sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 111, 112, 331, 334  TK 241 TK 627, 641, 642 

TK 133 

TK 335 

Chi phí sửa chữa 

thực tế phát sinh 

Thuế  

GTGT đƣợc 

khấu trừ 

 Chênh lệch số trích trƣớc < CP thực tế 

Chênh lệch số trích trƣớc > CP thực tế 

Kết chuyển 

CP SC 
Trích trƣớc CP sửa 

chữa lớn TSCĐ 
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Sơ đồ 1.20 Sơ đồ sửa chữa lớn TSCĐ ngoài kế hoạch, nâng cấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7 Hình thức sổ kế toán sử dụng 

1.2.7.1 Hình thức kế toán nhật ký chung 

Sơ đồ 1.21 Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

  

 

Chứng từ gốc 

Sổ Nhật ký đặc biệt SỔ NHẬT KÝ 

CHUNG 

Sổ, thẻ kế toán chi 

tiết 

SỔ CÁI TK 211, 

212, 213, 214… 

Bảng tổng hợp chi 

tiết 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH 

Ghi cuối ngày 

Ghi cuối tháng 

Quan hệ đối chiều 

TK 111, 112, 331, 334  TK 2413 TK 627, 641, 642 

TK 133 

TK 142, 242 

Chi phí sửa chữa 

Thuế  

GTGT đƣợc 

khấu trừ 

thực tế phát sinh 

Chi phí sửa chữa phân bổ 1 kỳ 

Chi phí sửa 

chữa phân bổ 

nhiều kỳ

Chi phí sửa 

chữa phân bổ 

trong kỳ 
TK 211 

Chi phí sửa chữa đủ điều kiện 

ghi tăng nguyên giá TSCĐ 
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1.2.7.2 Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái 

Điều kiện áp dụng hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

- Áp dụng cho mọi loại hình hoạt động kinh doanh đơn nhất (để tránh sổ quá lớn), 

thƣờng dùng trong đơn vị hành chính sự nghiệp. 

- Hình thức Nhật ký – Sổ cái thƣờng đƣợc sử dụng trong các DN có quy mô vừa và 

nhỏ, dùng ít tài khoản, có ít nghiệp vụ phát sinh và có trình độ quản lý và khả năng kế 

toán thấp và ít. 

 

Sơ đồ 1.23 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

1.2.7.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

Điều kiện áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: 

- Thích hợp với mọi loại quy mô đơn vị sản xuất kinh doanh cũng nhƣ đơn vị 

hành chính sự nghiệp. 

- Phù hợp với cả hình thức kế toán máy và kế toán thủ công. 

Chứng từ gốc 

Sổ Quỹ Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại 

Sổ, thẻ kế toán chi 

tiết 

Nhật ký – Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết 

BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH 

Ghi cuối ngày 

Ghi cuối tháng 

Quan hệ đối chiều 
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Sơ đồ 1.24 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

1.2.7.4 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 

Điều kiện áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ: 

- Hình thức Nhật ký chứng từ áp dụng cho các DN có quy mô kinh doanh lớn, loại 

hình kinh doanh phức tạp, có trình độ quản lý cao, yêu cầu thông tin nhiều và nhanh. 

- Áp dụng có hiệu quả trong điều kiện kế toán thủ công. 

- Hình thức này tiết kiệm một nửa khối lƣợng hạch toán, thuận lợi cho công tác đối 

chiếu kiểm tra giữa các kênh hạch toán (kênh hạch toán chi tiết và tổng hợp của một 

Chứng từ kế toán 

Sổ Quỹ Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại 

Sổ, thẻ kế toán chi 

tiết 

Bảng cân đối 

phát sinh 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 

BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH 

Chứng từ ghi sổ 
Sổ đăng ký 

chứng từ ghi 

sổ 

Sổ cái TK 211, 212, 213 

Ghi cuối ngày 

Ghi cuối tháng 

Quan hệ đối chiều 
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đối tƣợng hay nhiều đối tƣợng). 

- Tuy nhiên, hình thức này có hệ thống sổ quá phức tạp, yêu cầu trình độ kế toán. 

Sơ đồ 1.25 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Chứng từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

 

 

1.2.7.5 Hình thức kế toán sử dụng phần mềm kế toán 

 Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán trên máy tính là công việc kế toán đƣợc 

thực hiện theo một chƣơng trình phần mềm kế toán trên máy tính. Phần mềm kế toán 

đƣợc thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các 

hình thức trên. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, 

nhƣng lại in đƣợc đầy đủ sổ kế toán và BCTC theo qui định. 

 

 

 

Chứng từ kế toán và 

các bảng phân bổ 

Bảng kê Nhật ký chứng từ 
Sổ, thẻ kế toán chi 

tiết 

Nhật ký – 

Sổ cái 

Bảng tổng hợp chi 

tiết 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ghi cuối ngày 

Ghi cuối tháng 

Quan hệ đối chiều 
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Sơ đồ 1.26 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu thu, phiếu chi, 

hóa đơn GTGT, biên 

bản giao nhận 

TSCĐ,… 

Bảng chứng từ kế toán 

cùng loại 

Sổ kế toán: Ghi 

chi tiết và sổ cái 

TK 211, 212, 213, 

214,... 

- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo kế toán 

Phần mềm kế 

toán 

Máy vi tính 

Ghi cuối ngày 

Ghi cuối tháng 
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CHƢƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY 

CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT 

2.1 Khái quát chung về Công ty CP Đá Spilit 

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển  

 Thông tin cụ thể về Công ty CP Đá Spilit đƣợc thể hiện chi tiết nhƣ sau:  

Tên tiếng anh: Stone Company Spilit 

Tên viết tắt: Spilit 

Trụ sở chính: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

Điện thoại: 037.3621880 

MST: 2801330959 

Fax: 037.3621880 

Website: spilit.com.vn 

Vốn điều lệ đăng ký: 30.000.000.000 đồng (Ba mƣơi tỷ đồng) 

Vốn thực góp: 25.000.000.000 đồng 

  Công ty cổ phần Đá Spilit thành lập ngày 13 tháng 04 năm 2009 với đăng ký 

kinh doanh số 2801330959 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh 

Thanh Hóa cấp, vốn điều lệ ban đầu là 1.200.000.000 VNĐ, gồm 4 cổ đông: 2 cá nhân 

là ông Đoàn Quốc Tuấn, ông Nguyễn Văn Phái và 2 tổ chức là Công ty cổ phần 

Khoáng sản Hòa Bình, Hợp tác xã Công nghiệp Tân Sơn. Ngành nghề kinh doanh 

chính là khai thác quặng kim loại màu, khai thác các loại khoáng sản, dịch vụ khoan 

nổ mìn, khai thác đá, sản xuất đá xẻ và hoàn thiện đá xẻ. Giám đốc cũng là ngƣời đại 

diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Văn Phái. 

 Ngày 07 tháng 04 năm 2010 Công ty cổ phần Đá Spilit thay đổi lại đăng ký 

kinh doanh và tăng vốn của công ty từ 1.200.000.000 VNĐ lên 3.500.000.000 VNĐ, 

đồng thời thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật và giám đốc công ty là ông Trần Quế 

Lâm. 

 Ngày 05 tháng 05 năm 2011 Công ty cổ phần Đá Spilit thay đổi lại đăng ký 

kinh doanh đồng thời tăng vốn của công ty từ 3.500.000.000 VNĐ lên 30.000.000.000 

VNĐ, và đăng ký thêm một số ngành nghề sản xuất kinh doanh nhƣ lắp đặt hệ thống 

điện, bảo dƣỡng, sửa chữa ôtô và xe có động cơ khác, sản xuất vật liệu xây dựng từ đất 

sét, sản xuất xi măng, vôi, thạch cao… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi 

lần gần nhất vào ngày 1/3/2012 
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 Kể từ khi thành lập đến nay, công ty CP Đá Spilit luôn phát triển một cách 

vững chắc. Công ty Spilit luôn chú trọng:  

- Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, đầu tƣ chiều sâu, nâng cao hiệu quả của bộ 

máy quản lý điều hành. 

- Cải tiến nâng cao năng suất sản xuất các loại sản phẩm, đảm bảo chất lƣợng, kiểu 

mẫu khi đến tay ngƣời tiêu dùng. 

- Không ngừng cải tiến các mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với từng vung miền, từng 

công trình cụ thể. Nghiên cứu nhằm tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị 

trƣờng chế tác các sản phẩm từ đá. 

-Tập trung nâng cao khả năng bán hàng, ngoài sản phẩm chế tác từ đá sẽ tiến hành 

phân phối đá vỏ cho các nhà máy xi măng trên các địa bàn lân cận.  

2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh  

2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:  

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 

- Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 

- Lắp đặt hệ thống điện 

- Bảo dƣỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Sản xuất gạch) 

- Khai thác và chế biến các loại khoáng sản 

- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (sản xuất vôi)  

- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Khai thác và chế biến các loại 

khoáng sản trừ quặng uranium, quặng thorinum, quặng sắt, crom và khoáng sản Nhà 

nƣớc cấm)  

- Xây dựng công trình đƣờng sắt và đƣờng bộ  

- Khai thác và thu gom than cứng 

 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác (Dịch vụ khoan nổ mìn)  

- Sản xuất phân bón và hợp chất Nito (sản xuất phân lân hữu cơ sinh học)  

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (xây dựng công trình thủy lợi)  

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô và xe có động cơ khác 

- Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ. đƣờng thủy nội địa   
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- Khai thác và thu gom than non  

- Trồng rừng và chăm sóc rừng    

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 

- Đại lý, mô giới, đấu giá (không bao gồm mô giới, đấu giá bất động sản) 

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nƣớc, lò sƣởi và điều hòa không khí 

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty cổ phần Đá Spilit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính) 

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông của Công ty. Đại Hội đồng  

cổ đông thƣờng kì một năm họp một lần để:  

+ Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh qua một năm tài chính .   
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Xƣởng sản 
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Đội thiết 

kế 
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+ Biểu quyết về chiến lƣợc và các kế hoạch phát triển công ty trong thời gian tới.  

+ Giải quyết những vấn đề quan trọng khác liên quan đến đƣờng lối phát triển.  

+ Bầu ra ban kiểm soát và hội đồng quản trị của Công ty  

 Hội đồng quản trị: là cơ quan cao nhất của Công ty Cổ phần Đá Spilit, có toàn 

quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi 

của Công ty, phù hợp với các quy định của Pháp luật trừ những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của ĐHĐCĐ quyết định.  

 Ban kiểm soát: là tổ chức do ĐHĐCĐ bổ nhiệm và bãi miễn với nhiệm kỳ 

không quá 05 năm. Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại 

Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó chức năng chính của Ban 

kiểm soát là thay mặt cổ đông để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều 

hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của 

Công ty.  

 Giám đốc: là ngƣời có quyền hành cao nhất, đại diện cho Công ty theo pháp 

luật, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm 

trƣớc Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.   

 Các phòng ban chức năng: có chức năng tham mƣu và giúp việc cho Bộ máy 

quản lý, trực tiếp hoạt động và điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của 

Bộ máy quản lý nhƣ: Phòng Kỹ thuật – Vật tƣ, Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán- tài 

chính, Phòng Thiết kế  và Sản xuất, Phòng Tổ chức hành chính. 

 Ngoài ra công ty còn có: 

- Đội khai thác: Có nhiệm vụ trực tiếp tham gia vào quá trình khai thác các loại đá 

quặng nằm trong danh mục khai thác của công ty.  

- Đội vận tải: Có nhiệm vụ chuyên chở các loại nguyên vật liệu, vật tƣ, đá, khoáng 

sản,… từ đại điểm khai thác về kho và ngƣợc lại  

- Xưởng sản xuất: Có nhiệm vụ chế biến các loại khoáng sản, sản xuất xi măng, vôi, 

thạch cao, sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (sản xuất gạch), sản xuất phân bón,… 

- Đội thiết kế: Có nhiệm vụ tạo dựng và thiết kế ra các thành phẩm hỗ trợ cho phòng 

thiết kế và sản xuất hoàn thành tốt công việc của mình. 

2.1.3 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty CP Đá Spilit  

2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán 

Công ty CP Đá Spilit tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung. Với hình 

thức này toàn bộ công việc kế toán trong Công ty đều đƣợc tiến hành xử lý tại phòng 

kế toán của Công ty. Do đó đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất đối với công tác 
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chuyên môn, kiểm tra, xử lý các thông tin kế toán đƣợc kịp thời, chặt chẽ, thuận tiện 

cho việc phân công lao động và chuyên môn hoá. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi để vận 

dụng các phƣơng tiện kỹ thuật tính toán hiện đại, bộ máy kế toán ít nhân viên nhƣng 

đảm bảo đƣợc việc cung cấp thông tin kế toán kịp thời cho việc quản lý và chỉ đạo sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Hiện nay bộ máy kế toán của Công ty gồm 9 ngƣời. Trong đó có 1 kế toán 

trƣởng (kiêm trƣởng phòng), 1 phó phòng kế toán (kiêm kế toán tổng hợp), và 7 nhân 

viên (mỗi ngƣời đƣợc phân công theo dõi từng phần khác nhau). Khối lƣợng công việc 

của Công ty rất nhiều, do vậy mọi ngƣời đều đảm nhiệm phần việc nặng nề, đòi hỏi 

phải có sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao. 

Sơ đồ 2.2 Bộ máy kế toán của Công ty CP Đá Spilit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng Tài chính- Kế toán) 

 Phòng kế toán gồm 09 ngƣời mỗi ngƣời giữ một chức năng riêng nhƣng lại 

đƣợc thống nhất liên kết chặt chẽ với nhau. 

- Kế toán trưởng: là ngƣời đứng đầu, chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc và cơ quan 

pháp luật về tình hình hạch toán kế toán và tình hình tài chính của Công ty. Kế toán 

trƣởng có nhiệm vụ giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh 

toán nợ, kiểm việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn hình thanh tài sản, phát hiện ngăn 

ngừa vi phạm pháp luật về tài chính kế toán. Phân tích thông tin số liệu kế toán tham 

mƣu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế trong Công 

ty.  
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- Kế toán tổng hợp: theo dõi toàn bộ phần vốn kinh doanh của công ty, định kỳ lập báo 

cáo tài chính và tham mƣu cho Kế toán trƣởng. 

- Kế toán doanh thu: phản ánh doanh thu trong từng kỳ báo cáo, giúp lãnh đạo nắm bắt 

đƣợc tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty qua các thời kỳ.  

- Kế toán TSCĐ: ghi chép theo dõi toàn bộ sự biến động tăng, giảm của toàn bộ tài sản 

trong Công ty, theo dõi trích khấu hao, sửa chữa TSCĐ, tham mƣu cho lãnh đạo sử 

dụng tốt TSCĐ hiện có.  

- Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội (Kế toán TL - BHXH): theo dõi các nghiệp vụ 

thanh toán lƣơng hàng tháng, lập bảng phân bổ lƣơng và các khoản bảo hiểm. Ngoài ra 

theo dõi tình hình thu nộp bảo hiểm xã hội.  

- Kế toán thanh toán và công nợ: theo dõi thu chi hàng ngày, ghi chép tình hình công 

nợ của các khoản nợ phải thu và nợ phải trả, tạo điều kiện cho Công ty chủ động vốn 

trong kinh doanh.  

- Kế toán vật tư: ghi chép vật tƣ nhập xuất và tình hình tồn đọng vật tƣ trong kho của 

Công ty, giúp lãnh đạo biết đƣợc tình hình để có hƣớng cho từng kỳ sản xuất.  

- Kế toán thuế: theo dõi thuế giá trị gia tăng đầu vào và các mẫu biểu, các sổ chi tiết 

thuế giá trị gia tăng.  

- Thủ quỹ: là ngƣời trực tiếp quản lý quỹ tiền mặt của Công ty. 

2.1.3.2 Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty CP Đá Spilit 

 Để phù hợp với quy mô, trình độ quản lý và yêu cầu của công tác kế toán, công 

ty CP Đá Spilit áp dụng hình thức Nhật ký chung để tổ chức công tác kế toán của 

mình và một phần công tác kế toán đƣợc thực hiện trên máy vi tính. Công ty sử dụng 

phần mềm kế toán VACOM để hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh, VACOM là 

một trong những phần mềm kế toán đƣợc nhiều doanh nghiệp tin dùng bởi: 

- Khả năng tƣơng tác cao: dù ngồi ở nhà, quán café hay bất cứ đâu vẫn quản lý đƣợc 

phần mềm kế toán chỉ cần có mạng internet. Trong trƣờng hợp mất mạng phần mềm 

vẫn hoạt động bình thƣờng, đến khi kết nối mạng dữ liệu sẽ tự động gửi về máy chủ. 

- Làm việc online: phần mềm kế toán VACOM cho phép ngƣời sử dụng truyền và 

nhận số liệu tự động hoặc theo lịch từ các đơn vị thành viên hạch toán độc lập hoặc 

phụ thuộc, từ các chi nhánh lên sever. 

- Mạnh mẽ, ổn định với cơ sở dữ liệu SQL: đây là cơ sở dữ liệu tối ƣu và thông dụng 

nhất hiện nay đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn về bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế. 

 Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc đã đƣợc kiểm tra hoặc bảng tổng 
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hợp chứng từ kế toán cùng loại đã đƣợc kiểm tra để nhập dữ liệu vào phần mềm kế 

toán theo các phân hệ cụ thể. 

Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Nguồn: Phòng Tài chính- Kế toán) 

 Hiện nay, công ty CP Đá Spilit áp dụng chế độ kế toán phù hợp với quy định 

của chế độ kế toán DN Việt Nam đƣợc ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính, thông tƣ số 45/2013/TT-BTC ngày 

25/04/2013 của Bộ Tài chính, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện 

hành khác về kế toán có liên quan tại Việt Nam.  

- Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào 31/12 hàng năm.  

- Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam.  

- Kỳ hạch toán: theo tháng. 

- Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thƣờng xuyên.  

- Công ty tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ. 

- Công ty tính khấu hao TSCĐ theo phƣơng pháp đƣờng thẳng với thời gian khấu hao 

cho TSCĐ nhƣ sau: 

 

 

Chứng từ kế toán: 

- Hóa đơn GTGT  

- Phiếu thu, phiếu chi 

- Biên bản giao nhận TSCĐ 

- … 

Phần mềm kế toán VACOM 

- Sổ nhật ký chung 

- Thẻ kế toán 

- Sổ chi tiết, sổ cái  

- Báo cáo tài chính 

- … 

Các phân hệ kế toán 
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Nhóm TSCĐ Năm khấu hao 

Nhà cửa, vật kiến trúc 12 

Phƣơng tiện vận tải 6- 8 

Máy móc, thiết bị 3-8 

Thiết bị quản lý 3 

2.2 Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công ty CP Đá Spilit 

 Để phản ánh công tác kế toán TSCĐ tại công ty CP Đá Spilit em xin chọn kỳ kế 

toán tháng 12 năm 2012 để minh họa. 

2.2.1 Đặc điểm TSCĐ tại Công ty CP Đá Spilit 

 Công ty CP Đá Spilit có lĩnh vực kinh doanh chính là khai thác và chế biến 

khoáng sản. Vì vậy công tác kế toán TSCĐ tại công ty là một trong  những nhiệm vụ 

quan trọng và cần thiết, TSCĐ đƣợc xem nhƣ là “xƣơng sống” của công ty để công ty 

có thể hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. 

 Ngày nay khi khoa học, công nghệ ngày càng phát triển thì việc sử dụng máy 

móc, trang thiết bị hiện đại vào công tác quản lý và sản xuất của công ty là không thể 

thiếu. Thêm nữa TSCĐ là những tài sản có giá trị lớn (từ 30 triệu trở lên), thời gian 

hữu dụng trên một năm, giá trị ban đầu của tài sản đƣợc xác định một cách đáng tin 

cậy và là tài sản chắc chắn thu đƣợc lợi ích kinh tế trong tƣơng lai. Xác định đƣợc điều 

đó, công ty cổ phần Đá Spilit đã có một cách nhìn nhận thực tế, năng động, sáng tạo 

trong quá trình đầu tƣ TSCĐ.     

2.2.2 Phân loại TSCĐ tại Công ty CP Đá Spilit 

 Phân loại TSCĐ là việc dựa trên các tiêu thức khác nhau để sắp xếp chúng 

thành từng nhóm, loại khác nhau để thuận lợi cho việc ghi chép, phản ánh sự biến 

động phục vụ cho việc quản lý có hiệu quả. Công ty đã tiến hành phân loại TSCĐ của 

mình nhƣ sau:  
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Bảng 2.1 Phân loại TSCĐ hữu hình theo đặc trƣng kỹ thuật kết hợp với hình thái 

biểu hiện tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 

(Đơn vị: VNĐ) 

Khoản mục Nguyên giá Giá trị hao mòn Giá trị còn lại 

Nhà cửa, vật kiến trúc 7.947.188.000 499.320.261 7.447.867.739 

Máy móc thiết bị 5.579.649.091 775.829.760 4.803.819.331 

Phƣơng tiện vận tải 698.342.000 184.838.085 513.503.915 

Thiết bị quản lý 251.717.273 16.875.000 234.842.273 

Tổng 14.476.896.364 1.476.863.106 13.000.033.258 

(Nguồn: Phòng Tài chính- Kế toán) 

 Bên cạnh TSCĐ hữu hình, công ty còn có TSCĐ vô hình là Quyền khai thác 

mỏ đá có nguyên giá là 200 triệu đồng, thời gian khấu hao là 3 năm và đƣợc bắt đầu 

tính khấu hao từ năm 2009 đến năm 2012 thì kết thúc khấu hao. Vào ngày 09/3/2012 

chính phủ ra nghị định số 15/2012/NĐ-CP quy định không cho các địa phƣơng cấp 

quyền khai thác mỏ cho DN nên từ đó công ty CP Đá Spilit không còn Quyền khai 

thác mỏ đá nữa mà chuyển sang đăng kí khai thác với tỉnh Thanh Hóa cứ 6 tháng một 

lần. Chi phí này công ty hạch toán vào TK 142 và phân bổ dàn vào chi phí từng tháng. 

2.2.3 Tài khoản sử dụng 

 Danh mục tài khoản kế toán tại công ty đƣợc chi tiết theo đúng quy định (đến 

tài khoản cấp 2) hiện hành. Em xin nêu tài khoản chi tiết của một số tài khoản thƣờng 

đƣợc sử dụng trong hạch toán TSCĐ tại công ty nhƣ sau:  

- Tài khoản 211 đƣợc chi tiết thành các tài khoản cấp 2 sau: 

+ TK 2111: Nhà cửa vật kiến trúc 

+ TK 2112: Máy móc, thiết bị 

+ TK 2113: Phƣơng tiện vận tải, truyền dẫn 

+ TK 2114: Thiết bị, dụng cụ quản lý 

+ TK 2118: TSCĐ hữu hình khác 

- Tài khoản 214 đƣợc chi tiết thành các tài khoản cấp 2 sau: 

+ 2141: Hao mòn TSCĐ hữu hình (Trong đó: 21411, 21412, 21413, 21414 lần lƣợt 

cho nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phƣơng tiện vận tải, dụng cụ quản lý) 

+ 2142: Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 

+ 2143: Hao mòn TSCĐ vô hình 

Thang Long University Library
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+ 2147: Hao mòn bất động sản đầu tƣ 

- Tài khoản 241 đƣợc chi tiết thành các tài khoản cấp 2 sau: 

+ TK 2411: Mua sắm TSCĐ 

+ TK 2412: Xây dựng cơ bản 

+ TK 2413: Sửa chữa lớn TSCĐ 

- Ngoài ra phụ thuộc vào mức độ chi tiết trong hạch toán, quản lý tài khoản kế toán có 

thể chi tiết đến 5 con số. VD nhƣ tài khoản 331 đƣợc chi tiết thành: 

+ TK 33111: Phải trả ngƣời bán ngắn hạn VNĐ 

+ TK 33112: Phải trả ngƣời bán ngắn hạn ngoại tệ 

+ TK 33121: Phải trả ngƣời bán dài hạn VNĐ 

+ TK 33122: Phải trả ngƣời bán dài hạn ngoại tệ 

2.2.4 Chứng từ sử dụng 

 Hạch toán TSCĐ là một nội dung cơ bản của kế toán, công ty luôn quán triệt 

các nguyên tắc kế toán trong hạch toán. Việc quản lý và hạch toán luôn dựa trên hệ 

thống chứng từ gốc bao gồm: 

- Hợp đồng mua bán 

- Hóa đơn GTGT  

- Giấy báo Nợ của ngân hàng 

- Biên bản giao nhận TSCĐ  

- Quyết định dử dụng quỹ đầu tƣ phát triển để hình thành TSCĐ 

- Bảng tính khấu hao TSCĐ 

- Phiếu thu, phiếu chi 

2.2.5 Kế toán nghiệp vụ tăng TSCĐ tại Công ty CP Đá Spilit  

 TSCĐ của công ty chủ yếu đƣợc tăng từ mua mới. Với đặc thù là công ty hoạt 

động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản nên các máy móc, trang thiết bị, 

phƣơng tiện vận tải của công ty đều đƣợc quản lý chặt chẽ và hình thành từ quỹ đầu tƣ 

phát triển của công ty một cách có kế hoạch. Khi đó nguyên giá TSCĐ đƣợc xác định 

nhƣ sau: 

 

 

 

Nguyên 

giá 

Giá mua 

trên hóa 

đơn 

Thuế NK, 

thuế 

TTĐB 

Các khoản 

giảm giá, trả 

lại, chiết khấu 

thƣơng mại 

Chi phí 

trƣớc khi 

sử dụng 

= + - + 
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 Quy trình hạch toán tăng TSCĐ của công ty như sau:  

Sơ đồ 2.4 Quy trình hạch toán tăng TSCĐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Nguồn: Phòng tài chính kế toán) 

Phương pháp hạch toán: 

 Xuất phát từ nhu cầu của các bộ phận trong công ty, căn cứ vào kế hoạch đầu 

tƣ, triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đòi hỏi đổi mới công nghệ tiên 

tiến vào sản xuất kinh doanh. Công ty đã lên kế hoạch mua sắm TSCĐ cho mỗi năm. 

Khi kế hoạch đƣợc duyệt, công ty ký hợp đồng mua sắm TSCĐ với ngƣời cung cấp 

sau đó căn cứ vào hợp đồng (kèm theo giấy báo của bên bán) công ty làm thủ tục cho 

ngƣời đi mua. Trong quá trình mua bán, giá mua và mọi chi phí phát sinh đều đƣợc 

theo dõi, khi hợp đồng mua bán hoàn thành, hai bên sẽ thanh lý hợp đồng và quyết 

toán, đồng thời làm thủ tục kế toán tăng TSCĐ kế toán căn cứ vào các chứng từ có liên 

quan để hạch toán tăng TSCĐ.  

 Ngày 14/12/2012, công ty mua một máy xúc KOMATSU làm phương tiện khai 

thác. Giá mua ghi trên hóa đơn chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 612.000.000 VNĐ, 

giá mua chưa bao gồm thuế GTGT là 10%, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. 

Bộ chứng từ liên quan đến trường hợp TSCĐ tăng này bao gồm: 

- Hóa đơn GTGT do ngƣời bán cung cấp 

- Giấy báo nợ của Ngân hàng xác nhận đã thanh toán cho ngƣời bán 

- Biên bản giao nhận TSCĐ 

- Quyết định về việc sử dụng quỹ đầu tƣ phát triển để hình thành TSCĐ 

Chứng từ gốc: 

- Hợp đồng mua bán  

- Hóa đơn GTGT 

- Giấy báo nợ ngân hàng 

-… 

Phần mềm kế toán 

VACOM 

- Sổ nhật ký chung 

- Thẻ TSCĐ 

- Sổ chi tiết TSCĐ 

- Sổ cái TSCĐ 

-… 

Phân hệ kế toán TSCĐ 

Thang Long University Library
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 Từ hóa đơn GTGT và giấy báo nợ của Ngân hàng xác nhận đã thanh toán cho 

ngƣời bán kế toán nhập dữ liệu trực tiếp vào phần mềm kế toán. Sổ trọng tâm của 

phần mềm này là sổ Nhật ký chung (Bảng 2.22) từ đây dữ liệu sẽ liên kết đến sổ chi 

tiết các tài khoản liên quan và sổ cái tài khoản. Sau đó kế toán in Thẻ TSCĐ (Bảng 

2.6) để lƣu vào hồ sơ TSCĐ.   
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Bảng 2.2 Hóa đơn GTGT 

 

Ngày 14 tháng 12 năm 2012               

                                               HÓA ĐƠN GTGT                     Ký hiệu: 01HM/12P 

                                                Liên2: Giao khách hàng                Số         : 0052162 

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Hoa Mai 

Mã số thuế: 0200138319 

Địa chỉ: Km34+500 Quốc Lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP Hải Phòng 

Điện thoại: 031-3215835 

Họ tên ngƣời mua hàng: Trần Đình Tùng 

Tên đơn vị: Công ty CP Đá Spilit 

Mã số thuế: 2801330959 

Địa chỉ: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

Số tài khoản: 1820101021631 

Hình thức thanh toán: chuyển khoản  

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3=1x2 

1 Máy xúc KOMATSU Chiếc 01 612.000.000 612.000.000 

      

      

Cộng tiền hàng:                                                                              612.000.000          

Thuế suất GTGT:   10   %  , Tiền thuế GTGT:                                          61.200.000                  

Tổng cộng tiền thanh toán                                                         673.200.000 

Số tiền viết bằng chữ: sáu trăm bảy ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn/. 

 Ngƣời mua hàng  Ngƣời bán hàng 

Thang Long University Library
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Bảng 2.3 Giấy báo Nợ của ngân hàng 

 

 

 

  

GIẤY BÁO NỢ 

Ngày: 14/12/2012 

Kính Gửi: CTY CP ĐÁ SPILIT 

Mã số thuế: 2801330959 

Hôm nay, chúng tôi xin thông báo đã ghi NỢ tài khoản của quý khách hàng với nội 

dung nhƣ sau: 

Số tài khoản ghi NỢ: 1820101021631 

Số tiền bằng số: 673.200.000,00 

Số tiền bằng chữ: Sáu trăm bảy ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn. 

Nội dung: Thanh toán tiền mua máy xúc cho công ty TNHH Hoa Mai 

Chúng tôi đã gửi đến tài khoản: 2110211000075 NH VietinBank số tiền 

673.200.000,00 VNĐ (sáu trăm bảy ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) vào hồi 15 giờ 

ngày 14/12/2012. 

 

Giao dịch viên      Kiểm soát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân Hàng Á Châu 

Chi Nhánh: ACB- CN Thanh Hóa 

Mã GDV: Tran Thu Hang 

Mã KH: 44240 

Số GD: 12086 
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Bảng 2.4 Biên bản giao nhận TSCĐ 

 

Địa chỉ:  Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa  

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

       Ngày14 tháng 12  năm 2012     

                                        Số: 52       

 Nợ: 211, 133 

 Có: 112 

Căn cứ Luật thƣơng mại số 36/2005 /QH11 ban hành ngày 14/06/2005 của Quốc hội 

nƣớc Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (có hiệu luật ngày 01/01/2006). 

Ban giao nhận tài sản cố định gồm: 

 Đại diện bên giao 

- Ông/Bà: Nguyễn Hoàng Đạt         Chức vụ: Nhân viên        Công ty: TNHH Hoa Mai 

Đại diện bên nhận 

- Ông/Bà: Trần Đình Hƣởng            Chức vụ: Trƣởng phòng Kỹ thuật- Vật tƣ 

                              Công ty: CP Đá Spilit  

Địa điểm giao nhận tài sản cố định: Tại văn phòng công ty CP Đá Spilit 

Xác nhận việc giao nhận tài sản cố định nhƣ sau: 

TT 

Tên, ký 

hiệu, quy 

cách  

Số hiệu 

TSCĐ 

Nƣớc 

sản xuất 

(XD) 

Tính nguyên giá tài sản cố định 

Giá 

mua  

Chi phí 

vận 

chuyển 

CP 

chạy 

thử 

… 
Nguyên giá 

TSCĐ 

A B C D 4 5 6 7 8 

1 Máy xúc 

KOMATSU  

PC120 Nhật 

Bản 

    612.000.000 

 Cộng        

DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO 

TT Tên, quy cách dụng cụ,.. Đơn vị tính Số lƣợng Giá trị 

A B C D E 

 Đại diện bên nhận                 Đại diện bên giao 

Đơn vị: Công Ty CP Đá Spilit 

Thang Long University Library
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Bảng 2.5 Quyết định sử dụng quỹ đầu tƣ phát triển để hình thành TSCĐ 

 

Đơn vị: Công ty CP Đá Spilit 

Địa chỉ: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân,  

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Số: 30/QĐ-CTCP 

                                     "Về việc: sử dụng quỹ đầu tƣ phát triển để hình thành TSCĐ" 

 

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của đội khai thác, Giám đốc công ty CP Đá Spilit quyết đinh 

cho phép sử dụng quỹ đầu tƣ phát triển để mua sắm TSCĐ mới. 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

Điều 1: Giao cho phòng Kỹ thuật- Vật tƣ mua sắm máy xúc KOMATSU với nguyên 

giá 612.000.000 vnđ, nguồn tài trợ từ quỹ đầu tƣ phát triển. 

Điều 2: Ông (bà) trƣởng phòng Kỹ thuật- Vật tƣ, phòng Tài chính kế toán căn cứ 

theo quyết định thi hành kể từ ngày ký.  

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2012  

 

Nơi nhận:             Giám đốc Công ty CP Đá Spilit  

 

- Điều 2  (đã ký) cvcvcxvcvcvc  

            - Lƣu 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

                                ngày 14 tháng 12 năm 2012  
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Bảng 2.6 Thẻ TSCĐ 

 

THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Số: 44 

Ngày 14 tháng 12 năm 2012  

Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số 52 ngày 14 tháng 12 năm 2012 

Tên, mã ký hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ: Máy xúc KOMATSU.  

Số hiệu TSCĐ: PC120 

Nƣớc sản xuất (xây dựng) Nhật Bản.  Năm sản xuất 2010 

Bộ phận quản lý, sử dụng Phòng Kỹ Thuật- Vật Tƣ. Năm đƣa vào sử dụng 2012 

Công suất (diện tích thiết kế)………………………………………………………… 

Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày …….tháng……..năm…………… 

Lý do đình chỉ………………………………………………………………………... 

Số hiệu 

chứng từ 

Nguyên giá tài sản cố định Giá trị hao mòn tài sản cố định 

Ngày, 

tháng, 

năm 

Diễn  

giải 

Nguyên 

giá 

Năm Giá trị 

hao mòn 

Cộng dồn 

A B C 1 2 3 4 

BBGN52 14/12/2012 Mua máy xúc 612.000.000    

       Dụng cụ phụ tùng kèm theo 

Số 

TT 

Tên, quy cách dụng cụ, 

phụ tùng 

Đơn vị Số lƣợng Giá trị 

A B C 1 2 

Ghi giảm TSCĐ chứng từ 

sổ:……………..ngày…tháng…năm……………………………. 

Lý do giảm………………………………………………………………………………… 

Ngƣời lập 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đơn vị: Công Ty CP Đá Spilit 

Địa chỉ:  Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, 

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

Mẫu số S23-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC    

ngày 20/3/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

Mẫu số S23-DN 

Thang Long University Library
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2.2.5 Kế toán nghiệp vụ giảm TSCĐ tại Công ty CP Đá Spilit 

 Trong quá trình sử dụng TSCĐ sẽ dẫn đến một số TSCĐ bị cũ, hao mòn, lạc 

hậu không phù hợp với sản xuất của công ty sẽ bị loại bỏ. 

 Công ty cổ phần Đá Spilit do mới đƣợc thành lập nên TSCĐ còn mới và thời 

gian sử dụng còn dài. Bởi vậy đến tháng 12 năm 2012 là lần đầu tiên tại công ty xuất 

hiện nghiệp vụ giảm TSCĐ do nhƣợng bán. 

 Để tiến hành nhƣợng bán TSCĐ, công ty có các thủ tục sau:  

- Cấp dƣới trình lên cấp trên về tình trạng kỹ thuật của TSCĐ và đề nghị thanh lý, 

nhƣợng bán.  

- Giám đốc Công ty thành lập Hội đồng thanh lý tài sản bao gồm: Giám đốc, Kế toán 

trƣởng, cán bộ quản lý kỹ thuật xuống xác định tình trạng máy móc và thống nhất đƣa 

ra quyết định có thanh lý, nhƣợng bán hay không.  

- Nếu TSCĐ đƣợc duyệt thanh lý, nhƣợng bán thì sẽ lập Hội đồng thanh lý, nhƣợng 

bán, và lập Biên bản, hồ sơ thanh lý, nhƣợng bán.  

 Hồ sơ nhƣợng bán TSCĐ tại công ty bao gồm:   

+ Tờ trình nhƣợng bán TSCĐ  

+ Biên bản nhƣợng bánTSCĐ  

+ Hóa đơn GTGT  

+ Phiếu thu hoặc giấy báo có của ngân hàng.  

 Vào ngày 11/12/2012, công ty quyết định nhượng bán 01 Máy cắt đá. Tổng giá 

trị bao gồm cả thuế GTGT, thu bằng tiền mặt là 313.500.000 VNĐ, thuế suất thuế 

GTGT phải nộp 10%. Cụ thể như sau:  

- Máy cắt đá đƣợc đƣa vào sử dụng từ  01/04/2010, nguyên giá: 472.500.000 VNĐ. 

Thời gian khấu hao là 7 năm, khấu hao tính đến thời điểm nhƣợng bán là 180.000.000 

VNĐ. Giá trị nhƣợng bán thu bằng tiền mặt, bao gồm cả thuế GTGT là 313.500.000 

VNĐ. 

 Để phản ánh nghiệp vụ kế toán trên, căn cứ vào tờ trình, biên bản nhƣợng bán 

TSCĐ, kế toán tiến hành nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán để phần mềm lọc và đƣa 

dữ liệu vào sổ Nhật ký chung, sổ cái TK 211, sổ cái TK 214. 
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Bảng 2.7 Thẻ TSCĐ Máy cắt đá 

Đơn vị: Công ty CP Đá Spilit 

Địa chỉ: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, 

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

Mẫu số S23-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/3/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

 

THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Số: 06 

Tháng 12 năm 2012  

 

Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số 08 ngày 01 tháng 04 năm 2010 

Tên, mã ký hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ: Máy cắt đá                                            

Số hiệu TSCĐ MT412 

Nƣớc sản xuất (xây dựng): Trung Quốc    Năm sản xuất: 2009 

Bộ phận quản lý, sử dụng: Đội khai thác    Năm đƣa vào sử dụng 2010 

Công suất (diện tích thiết kế)………………………………………………………… 

Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày 11 tháng 12 năm 2012 

Lý do đình chỉ: Nhƣợng bán 

Số 

hiệu 

chứng 

từ 

Nguyên giá tài sản cố định Giá trị hao mòn tài sản cố định 

Ngày, tháng, 

năm 

Diễn  

giải 

Nguyên 

giá 

Năm Giá trị 

hao mòn 

Cộng dồn 

A B C 1 2 3 4 

1 01/04/2010 Máy cắt 

 đá 

 

 

472.500.000 2010 

2011 

2012 

50.625.000 

67.500.000 

61.875.000 

50.625.000 

118.125.000 

180.000.000 

 

 

Dụng cụ phụ tùng kèm theo 

  Ngày 20 tháng 12năm 2012 

Ngƣời lập 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Thang Long University Library
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Bảng 2.8 Tờ trình nhƣợng bán TSCĐ 

Đơn vị: Công ty CP Đá Spilit 

Địa chỉ: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân,  

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa  

 

 

TỜ TRÌNH  

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT  

 

Hiện nay, đội khai thác số 1 đề nghị Giám đốc cho nhƣợng bán 01 máy cắt đá ít đƣợc 

sử dụng.  

Chi tiết nhƣ sau:  

Đơn vị tính: VNĐ 

Nội dung Máy cắt đá MT412 

Nguyên giá 472.500.000 

Khấu hao 180.000.000 

Giá trị nhƣợng bán (dự kiến) 313.500.000 

Giá nhƣợng bán dự kiến thu đƣợc là: 313.500.000 (cả thuế GTGT) 

(Bằng chữ: ba trăm mƣời ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) 

Phòng kĩ thuật vật tƣ đề nghị Giám đốc duyệt nhƣợng bán.  

GIÁM ĐỐC  PHÒNG TCKT  PHÕNG KĨ THUẬT VẬT TƢ  

(đã kí)  (đã kí)  (đã kí)  

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

                                ngày 6 tháng 12 năm 2012  
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Bảng 2.9 Quyết định nhƣợng bán 

Đơn vị: Công ty CP Đá Spilit 

Địa chỉ: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân,  

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Số: 35/QĐ-CTCP 

"Về việc: Nhƣợng bán TSCĐ" 

 

Căn cứ vào: Tờ trình đề nghị nhƣợng bán TSCĐ của đội khai thác số 1  

 

Căn cứ vào: Biên bản kiểm tra TSCĐ của các nhân viên:  

 

1. Ông: Trần Đức Nhật  Chức vụ: Trƣởng phòng kĩ thuật vật tƣ  

 

2. Ông: Đinh La Thông Chức vụ: Quản lý đội khai thác số 1  

 

Và các nhân viên có liên quan khác, kiểm tra vào ngày 28 tháng 11 năm 2012.  

Giám đốc Công ty CP Đá Spilit  

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

Điều 1: Giao cho phòng Tổ chức Hành chính hoàn thiện công tác kiểm tra và  

thủ tục xuất bán máy cắt đá MT412  

Điều 2: Phòng Kế toán nhƣợng bán xoá sổ máy cắt đá nêu trên.  

Điều 3: Các ông (bà) trƣởng phòng Tổ chức hành chính, Kế toán trƣởng chịu  

trách nhiệm thi hành quyết định này.  

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 12 năm 2012  

 

Nơi nhận:             Giám đốc Công ty CP Đá Spilit  

 

- Điều 3  (đã ký) cvcvcxvcvcvc  

            - Lƣu 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

                                ngày 6 tháng 12 năm 2012  
 

Thang Long University Library
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Bảng 2.10 Biên bản nhƣợng bán TSCĐ 

Đơn vị: Công ty CP Đá Spilit 

Địa chỉ: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân,  

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa  

 

BIÊN BẢN NHƢỢNG BÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Số: 68/BBNB-CTCP 

 

Căn cứ vào quyết định số 35/QĐ-CTCP ngày 6 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc 

Công ty CP Đá Spilit và tờ trình của Trƣởng phòng Kỹ thuật- Vật tƣ ngày 6 tháng 12 năm 2012.  

Giám đốc Công ty đã triệu tập cuộc họp, thành phần gồm:  

1. Ông: Trần Quế Lâm  Chức vụ: Giám đốc Công ty  

2. Bà: Lê Thị Dung  Chức vụ: Kế toán trƣởng  

3. Ông: Trần Đức Nhật  Chức vụ: Trƣởng phòng kĩ thuật vật tƣ  

4. Bà: Trần Thị Phƣơng Lan  Chức vụ: Kế toán TSCĐ  

 

Căn cứ vào thực trạng kiểm kê năm 2012, căn cứ vào nhu cầu sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Sau khi xem xét, bàn bạc thống nhất quyết định nhƣợng bán: 01 máy cắt đá MT412 

- Nguyên giá: 472.500.000 VNĐ  

- Hao mòn lũy kế: 180.000.000 VNĐ  

- Giá trị còn lại: 292.500.000 VNĐ  

Kết luận của hội đồng: máy cắt đá này đã mòn đĩa cắt, máy móc xuống cấp, tốn 

nhiên liệu, ít đƣợc sử dụng trong việc khai thác. Mặt khác, công ty muốn đổi mới phƣơng 

tiện khai thác để gia tăng hiệu quả sản xuất. Hội đồng quyết định nhƣợng bán máy cắt đá kể 

trên.  

 

Kết quả:  

- Chi phí nhƣợng bán TSCĐ: 0 đồng (viết bằng chữ): không 

- Giá trị thu hồi: 313.500.000 (đã có thuế GTGT 10%)  

(Bằng chữ: ba trăm mười ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)  

- Đã ghi giảm TSCĐ ngày 11/12/2012.  

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

                                                                                                                 (đã ký) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

                                ngày 11 tháng 12 năm 2012  
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Bảng 2.11 Hóa đơn GTGT  

                                                     HÓA ĐƠN GTGT                          Ký hiệu: 01HM/12P 

                                                       Liên3: Lƣu nội bộ                              Số         : 0001162 

Ngày 11 tháng 12  năm 2012 

Đơn vị bán hàng: Công ty CP Đá Spilit 

Mã số thuế: 2801330959 

Địa chỉ:Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

Điện thoại: 037.3621880 

Họ tên ngƣời mua hàng: Trần Vân Phát 

Địa chỉ: Thanh Hóa 

Phƣơng thức thanh toán: tiền mặt 

ST

T 

Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3=1x2 

1 Máy cắt đá MT412 Chiếc 01 285.000.000 285.000.000 

      

      

Cộng tiền hàng:                                                                                           285.000.000                

Thuế suất GTGT:   10   %  , Tiền thuế GTGT:                                                       28.500.000 

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                      313.500.000 

Số tiền viết bằng chữ: ba trăm mƣời ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn/. 

 Ngƣời mua hàng  Ngƣời bán hàng 

 (Ký, ghi rõ họ, tên)  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) 

 

Thang Long University Library
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Bảng 2.12 Phiếu Thu 

 

Đơn vị: Công ty CP Đá Spilit 

Địa chỉ: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân,  

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

PHIẾU THU 

Ngày 11 tháng 12năm 2012 

                                                            Số: 162 

Nợ: TK 111 

Có: TK 711, 3331 

Họ và tên ngƣời nộp tiền: Trần Vân Phát 

Địa chỉ: Thanh Hóa 

Lý do nộp: Mua máy cắt đá MT412 

Số tiền: 313.500.000 

Viết bằng chữ: ba trăm mƣời ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn  

Kèm theo:  Chứng từ gốc 

 

Ngày 11 tháng 12 năm 2012 

 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)  

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên)  

Ngƣời nộp tiền 

(Ký, họ tên)  

Ngƣời lập 

phiếu 

(Ký, họ tên)  

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên)  
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2.2.6 Kế toán khấu hao TSCĐ 

 Trong quá trình sử dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh TSCĐ bị hao mòn dần 

về giá trị. Do vậy kế toán phải thực hiện trích khấu hao. Tại Công ty cổ phần Đá spilit 

khấu hao TSCĐ là quá trình chuyển dần giá trị của TSCĐ một cách có kế hoạch vào 

chi phí sản xuất kinh doanh. Khấu hao TSCĐ là biện pháp kinh tế nhằm bù đắp hay 

khôi phục lại từng phần hoặc toàn bộ giá trị TSCĐ.  

 Tại công ty CP Đá Spilit không phản ánh chi phí khấu hao cho bộ phận bán 

hàng bởi vì các sản phẩm đều đƣợc bán trực tiếp tại địa điểm khai thác nên không phát 

sinh chi phí khấu hao TSCĐ. 

 Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ mà Công ty áp dụng là phƣơng pháp khấu hao 

đều, việc trích khấu hao theo nguyên tắc tròn tháng, tức là nếu TSCĐ tăng từ ngày 1 

đến 15 hàng tháng thì sẽ tính khấu hao cả tháng đó, nếu TSCĐ tăng từ ngày 16 tới cuối 

tháng thì sẽ tính khấu hao từ tháng kế tiếp. Nếu TSCĐ giảm từ ngày 1 đến 15 hàng 

tháng thì không tính khấu hao tháng đó, nếu TSCĐ giảm từ ngày 16 tới cuối tháng thì 

sẽ tính khấu hao cả tháng đó.    

 

= 

 

      Mức khấu hao trung bình năm  

=  

  

 Tính chi phí khấu hao cho TSCĐ mới đƣa vào sử dụng từ ngày 14/12/2012 là máy 

xúc KOMATSU. Nguyên giá: 612.000.000 VNĐ, thời gian sử dụng 8 năm. 

 

                                                  = 

 

                                                  =                   76.500.000 

  

                                    

  

 =                    6.375.000 

Mức khấu hao trung 

bình năm của TSCĐ 

612.000.000 

8 

Mức khấu hao trung 

bình tháng của TSCĐ 

76.500.000 

12 
= 

12 

Mức trích KH trung bình 

năm của TSCĐ 

Mức trích KH trung bình 

tháng của TSCĐ 

Nguyên giá của TSCĐ 

Số năm khấu hao 

Thang Long University Library
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 TSCĐ này sử dụng từ ngày 14/12 nhƣng công ty vẫn tính khấu hao từ ngày 1/12. 

Điều này sẽ làm tăng thời gian khấu hao của TSCĐ đó. Chính vì vậy, hầu hết các TSCĐ của 

công ty đều đƣợc ghi ngày bắt đầu sử dụng là 1/1, 1/2  

 Tính chi phí khấu hao cho máy cắt đá đã đƣợc nhƣợng bán vào ngày 11/12/2012, có 

nguyên giá là 472.500.000 vnđ, thời gian sử dụng 7 năm khấu hao lũy kế tính đến thời điểm 

nhƣợng bán là 180.000.0000 vnđ, giá trị nhƣợng bán bao gồm cả thuế GTGT 10% là 

313.500.000 vnđ.  

 

 = 

 

 =   67.500.000 

 

                                               

                                                          =  

                       

                                                           =   5.625.000 

 TSCĐ này giảm trƣớc ngày 15 của tháng nên kế toán không tính khấu hao 

tháng 12. Đối với những TSCĐ giảm thì sẽ phải khai báo giảm và thôi trích khấu hao 

trong phần mềm kế toán tại phân hệ kế toán TSCĐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức khấu hao trung 

bình năm của TSCĐ 

472.500.000 

7 

Mức khấu hao trung 

bình tháng của TSCĐ 

67.500.000 

12 
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Bảng 2.13 Bảng tính và phân bổ khấu hao 

Đơn vị :Công ty CP Đá Spilit  

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Tháng 12 Năm 2012 

(Đơn vị: đồng) 

Tên tài sản  
Số 

thẻ 
Ngày tăng Ngày KH 

Nguyên giá 

đầu kỳ 
Đã khấu hao Còn lại 

Số 

tháng 

khấu 

hao 

KH trong kỳ 
Nguyên giá 

cuối kỳ 
6274 6424 

Máy xúc 

PC200 
03 2/7/2009 1/7/2009 604.000.000 302.000.000 302.000.000 84 7.190.476 

  
604.000.000 

Máy cắt đá 
06 10/4/2010 1/4/2010 472.500.000 180.000.000 292.500.000 84 0   0 

…                     

Máy xúc 

KOMATSU 
44 14/12/2012 1/12/2012 612.000.000 6.375.000 605.625.000 96 6.375.000 

  
612.000.000 

Máy móc 

thiết bị 
      6.052.149.091 775.829.760 4.803.819.331   88.569.598 

  
5.579.649.091 

                      

Nhà văn 

phòng 
04 1/7/2009 1/7/2009 40.000.000 14.000.000 26.000.000 120   333.333 40.000.000 

Khung nhà 

thép 
15 26/11/2010 1/12/2010 68.640.000 23.833.333 44.806.667 72 953.333 

  
68.640.000 

Thang Long University Library
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…                     

Nhà cửa 

vật kiến 

trúc 

      7.947.188.000 499.320.261 7.447.867.739   1.639.733 89.573.808 7.947.188.000 

                      

Xe IFA 
07 8/4/2010 1/4/2010 270.000.000 123.750.000 146.250.000 72 3.750.000 

  
270.000.000 

…                     

Phƣơng 

tiện vận 

tải 

      698.342.000 184.838.085 513.503.915   8.059.461 

  

698.342.000 

                      

Trang thiết 

bị văn 

phòng 

17 8/2/2012 1/2/2012 20.500.000 6.263.889 14.236.111 36   569.444 20.500.000 

…                     

Thiết bị 

quản lý 
      251.717.273 16.875.000 234.842.273     5.946.073 251.717.273 

Tổng cộng       14.949.396.364 1.476.863.106 13.000.033.258   98.268.792 95.519.881 14.476.896.364 

 

 

 

Ngƣời lập bảng: 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng: 

(Ký, họ tên) 
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 Tháng 12/2012, khấu hao cơ bản phải trích toàn Công ty là 193.788.673 VNĐ, 

trong đó mức khấu hao phƣơng tiện vận tải là 8.059.461 VNĐ, mức khấu hao mức 

khấu hao nhà cửa là 91.213.541 VNĐ, máy móc thiết bị là 88.569.598 VNĐ và dụng 

cụ quản lý là 5.946.073 VNĐ.  

 Trong đó:  

- Khấu hao TSCĐ chi tiết cho bộ phận sản xuất là 98.268.792 VNĐ  

- Khấu hao TSCĐ chi tiết cho bộ phận quản lý doanh nghiệp là 95.519.881 VNĐ. 

2.2.7 Kế toán sửa chữa TSCĐ hữu hình  

 TSCĐ là những tƣ liệu lao động phục vụ lâu dài cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Do đó để duy trì tính năng kỹ thuật và khả năng hoạt động liên tục của tài sản. 

Công ty luôn quan tâm đến việc bảo dƣỡng sửa chữa TSCĐ. Bản thân mỗi TSCĐ đều 

lập định mức sửa chữa thƣờng xuyên (Bảo dƣỡng) và sửa chữa lớn (Đại tu). 

2.2.7.1 Kế toán sửa chữa thƣờng xuyên TSCĐ hữu hình  

 Sửa chữa thƣờng xuyên xảy ra với những TSCĐ có giá trị nhỏ nhƣ bảo dƣỡng, 

thay thế một số phụ tùng đối với một số phƣơng tiện vận tải, thiết bị văn phòng,... 

thƣờng có chi phí phát sinh ít. Do đó, toàn bộ chi phí sửa chữa thƣờng xuyên công ty 

tập hợp trực tiếp vào chi phí của bộ phận có TSCĐ sửa chữa.  

 Ngày 05 tháng 12 năm 2012, công ty tiến hành sửa chữa máy Photocopy cho 

bộ phận văn phòng. Tổng chi phí sửa chữa là 250.000 đồng chưa bao gồm thuế 

GTGT 10%, đã trả bằng tiền mặt. Kế toán tiến hành nhập hóa đơn GTGT và phiếu chi 

vào phần mềm kế toán.  
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Bảng 2.14 Hóa Đơn GTGT sửa máy photocopy 

 

                                                    HÓA ĐƠN GTGT                     Ký hiệu: 01HTC/12P 

                                                       Liên2: Giao khách hàng                  Số         : 0010290 

                               Ngày 05 tháng12  năm 2012 

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH điện tử tin học HTC 

Địa chỉ: 233, Kim Tân, Hà Trung, Thanh Hóa 

Điện thoại:  037.3562380 

MST: 2801696161 

Họ tên ngƣời mua hàng: Trần Đình Tùng 

Tên đơn vị: Công ty CP Đá Spilit 

Mã số thuế: 2801330959 

Địa chỉ: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

Số tài khoản: 1820101021631 

Phƣơng thức thanh toán: tiền mặt 

ST

T 

Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3=1x2 

1 Sửa máy photocopy Chiếc 01 250.000 250.000 

      

      

Cộng tiền hàng:                                                                                            250.000 

Thuế suất GTGT:   10   %  , Tiền thuế GTGT:                                                                 

25.000 

Tổng cộng tiền thanh toán                       275.000 

Số tiền viết bằng chữ: hai tram bảy lăm nghìn đồng chẵn/. 

 Ngƣời mua hàng  Ngƣời bán hàng 

 (Ký, ghi rõ họ, tên)  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) 
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Bảng 2.15 Phiếu Chi 

Đơn vị: Công ty CP Đá Spilit 

Địa chỉ: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân,  

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

PHIẾU CHI 

Ngày 05 tháng 12năm 2012 

                                                              Số:268 

Nợ:TK 6427, 133 

Có:TK 111 

Họ và tên ngƣời nhận tiền: Nguyễn Văn Hùng  

Địa chỉ: Bộ phận văn phòng 

Lý do chi: Sửa máy photocopy 

Số tiền: 275.000 (Viết bằng chữ): hai trăm bảy lăm nghìn đồng chẵn  

Kèm theo:  Chứng từ gốc 

 

                                                                                Ngày 05  tháng 12 năm 2012 

 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, 

đóng  

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên)  

Ngƣời nhận 

tiền 

(Ký, họ tên)  

Ngƣời lập 

phiếu 

(Ký, họ tên)  

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên)  
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2.2.7.2 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình 

 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ là loại hình sửa chữa mà nếu không thực hiện thì 

TSCĐ không hoạt động đƣợc. Nhƣ vậy, đây là hình thức sửa chữa với những TSCĐ 

đang dùng nhƣng bị hỏng. Việc sửa chữa có thể tiến hành theo kế hoạch hoặc ngoài kế 

hoạch. 

 Chi phí sửa chữa phát sinh thƣờng là lớn nên theo quy định kế toán phải phân 

bổ vào chi phí kinh doanh. 

 Hiện tại, công tác sửa chữa lớn TSCĐ tại công ty chủ yếu là thuê ngoài và công ty 

không thực hiện việc trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ. Việc hạch toán quá trình sửa 

chữa lớn TSCĐ theo phƣơng thức thuê ngoài đƣợc tiến hành nhƣ sau:  

 Kế toán tập hợp chứng từ chi phí sửa chữa thực tế phát sinh, và cập nhật dữ liệu vào 

phần mềm, tài khoản sử dụng là tài khoản 2413- Sửa chữa lớn TSCĐ.  

 Nợ TK 2413  

                 Nợ TK 133  

 Có TK 111,112  

 Khi sửa chữa lớn hoàn thành kết chuyển chi phí sửa chữa thực tế và chi phí trả trƣớc 

để tiến hành phân bổ chi phí bộ phận sử dụng theo định kỳ. 

 Nợ TK 142, 242  

   Có TK 2413  

 Hàng tháng, kế toán tiến hành phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh (do công ty 

không phản ánh khấu hao TSCĐ cho bộ phận bán hàng nên không phát sinh TK 641) 

  Nợ TK 627, 642  

                                  Có TK 142, 242 

 Ngày 8 tháng 12 năm 2012, công ty thuê công ty lắp máy Việt Nam sửa chữa 01 máy 

xúc PC200 và đã hoàn thành trong tháng. Tổng giá trị chi phí sửa chữa là 51.150.000 đồng 

trong đó thuế GTGT 10%.  

 Bộ chứng từ liên quan đến trƣờng hợp sửa chữa lớn TSCĐ tại công ty bao gồm: 

- Quyết định về việc sửa chữa TSCĐ 

- Hợp đồng sửa chữa TSCĐ 

- Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 

- Hóa đơn GTGT do bên sửa cung cấp 
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- Biên bản nghiệm thu 

 Toàn bộ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ là 46.500.000 (chƣa bao gồm thuế GTGT 10%) 

đƣợc kế toán phân bổ dần vào chi phí sản xuất chung trong 24 tháng. Toàn bộ dữ liệu đƣợc 

cập nhật từ chứng từ sang phần mềm kế toán đƣợc thể hiện trên sổ Nhật ký chung (Bảng 

2.21) và các sổ chi tiết, sổ cái liên quan.  
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Bảng 2.16 Quyết định sửa chữa TSCĐ 

 

Đơn vị: Công ty CP Đá Spilit 

Địa chỉ: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân,  

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Số: 67/QĐ-CTCP 

"Về việc: Sửa chữa TSCĐ" 

 

 Căn cứ vào: Tờ trình đề nghị sửa chữa TSCĐ của ông Phạm Nhật Cƣờng, chức vụ: 

nhân viên lái máy xúc và biên bản kiểm tra của phòng kĩ thuật vật tƣ vào ngày 2 tháng 12  

năm  2012.  

 

Giám đốc Công ty CP Đá Spilit  

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

 Điều 1: Giao cho phòng kỹ thuật liên hệ và kiểm tra trong suốt quá trình sửa chữa 

máy xúc PC200  

 

 Điều 2: Đội trƣởng đội khai thác và nhân viên lái máy có nhiệm vụ kiểm tra chặt chẽ 

quá trình sửa chữa trƣớc khi tiến hành bàn giao đƣa vào sử dụng.  

 

 Điều 3: Các ông (bà) trƣởng phòng kỹ thuật, đội trƣởng đội khai thác, nhân viên lái 

máy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  

 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 12 năm 2012  

 

 

Nơi nhận:  Giám đốc Công ty CP Đá Spilit  

 

- Điều 3  (đã ký) cvcvcxvcvcvc  

 

- Lƣu  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

                                ngày 6 tháng 12 năm 2012  
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Bảng 2.17 Hợp đồng sửa chữa TSCĐ  

CÔNG TY CP ĐÁ SPILIT  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Ngày 08 tháng 12 năm 2012  

 

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  

Công trình: Sửa chữa máy xúc PC200  

 

 Hôm nay, ngày 08 tháng 12 năm 2012. Chúng tôi gồm có:  

 

1. BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT  

 

- Địa chỉ: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

- Tài khoản: 1820101021631 tại Ngân hàng công thƣơng - TH  

- Ngƣời đại diện: ông Trần Quế Lâm - Chức vụ: Giám đốc  

 

2. BÊN B: CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM  

 

- Địa chỉ: Số 179- Trần phú – Thị xã Bỉm sơn – Tỉnh Thanh Hoá. 

- Điện thoại: 037 3824.421 

- Tài khoản: 5051000000036 Ngân hàng công thƣơng – Thanh hoá 

- Ngƣời đại diện: ông Nguyễn Văn Hùng - Chức vụ: Tổng Giám đốc  

 

 Sau khi thoả thuận hai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế với nội dung nhƣ sau:  

 

 Điều 1: Giao cho Công ty lắp máy Việt Nam thi công việc sửa chữa, đại tu máy 

cho máy xúc PC200.  

 

 Điều 2: Trách nhiệm các bên  

 

Bên A:  

 

- Bàn giao máy xúc PC200 và tổ chức giám sát bên B trong quá trình sửa chữa.  

- Sau khi sữa chữa xong, nhanh chóng cùng bên B tổ chức nghiệm thu đƣa máy xúc 
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PC200 vào hoạt động. 

- Thanh toán đúng thời hạn quy định trong hợp đồng.  

 

Bên B:  

 

- Chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của mình nhận thi công. Đảm bảo và chịu trách 

nhiệm hoàn toàn về việc sửa chữa và an toàn về ngƣời lao động.  

- Tổ chức thi công công việc theo đúng thời hạn thoả thuận.  

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định  

- Có trách nhiệm bảo hành máy xúc PC200 trong thời gian 06 tháng.  

 

 Điều 3: Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 08/12/2012 đến ngày 

29/12/2012  

 

 Điều 4: Giá trị hợp đồng và phƣơng thức thanh toán  

 

- Tổng giá trị hợp đồng là: 51.150.000 đồng (gồm cả thuế giá trị gia tăng 10%)  

(Bằng chữ: Năm mốt triệu một trăm năm mƣơi nghìn đồng chẵn)  

- Phƣơng thức thanh toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt  

 

 Điều 5: Điều khoản chung  

 

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng và trong quá 

trình tiến hành việc sửa chữa.  

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng có gì vƣớng mắc hai bên sẽ cùng nhau thống 

nhất giải quyết. Trong trƣờng hợp hai bên không giải quyết đƣợc thì trình toà án kinh 

tế giải quyết theo đúng pháp luật.  

- Hợp đồng này lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị nhƣ nhau.  

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B 

             (đã ký)                                                                                                  (đã ký) 
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Bảng 2.18 Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 

  

CÔNG TY CP ĐÁ SPILIT  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Ngày 29 tháng 12 năm 2012  

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH 

Số: 85/BBGN-CTCP 

 

Căn cứ quyết định số 42/QĐ-SCTSCĐ ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Giám  

đốc Công ty CP Đá Spilit về việc đƣa TSCĐ ra sửa chữa lớn. 

Chúng tôi gồm:  

1- Nguyễn Thanh Minh - Chức vụ: phó phòng kĩ thuật vật tƣ - Đại diện bên có TSCĐ  

2- Phạm Nhật Cƣờng - Chức vụ: lái máy xúc PC200 - Đại diện bên có TSCĐ  

3- Nguyễn Hồng Minh - Chức vụ: Đội trƣởng đội khai thác  

Chúng tôi đã tiến hành kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ nhƣ sau:  

- Tên TSCĐ, mã hiệu: Máy xúc PC200  

- Số hiệu TSCĐ: 03/TSCĐ  

- Bộ phận quản lý sử dụng TSCĐ: Đội khai thác. 

- Bộ phận hạch toán: Phòng tài chính kế toán. 

- Bộ phận phụ trách sửa chữa TSCĐ: Công ty lắp máy Việt Nam.  

  Đơn vị tính: VNĐ 

Tên phƣơng 

tiện sửa chữa 

Nội dung công 

việc sửa chữa 

Giá trị dự toán Chi phí thực tế Kết quả kiểm 

tra 

Máy xúc PC200 Sửa chữa, đại tu 

máy 

51.150.000 51.150.000 Đảm bảo chất 

lƣợng 

Kết luận: Thiết bị đã đƣợc sửa chữa đảm bảo chất lƣợng, có thể đƣa vào sử dụng và kéo 

dài thêm 2 năm so với ban đầu.  

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B  

(đã ký)  (đã ký)  
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Bảng 2.19 Hóa đơn GTGT sửa chữa lớn máy xúc 

                                                         HÓA ĐƠN GTGT                          Ký hiệu: 01LM/12P 

                                                       Liên2: Giao khách hàng                        Số         : 0089290 

                               Ngày 29 tháng12  năm 2012 

Đơn vị bán hàng: Công ty Lắp Máy Việt Nam 

Địa chỉ:  Số 179- Trần phú – Thị xã Bỉm sơn – Tỉnh Thanh Hoá. 

Điện thoại:  037 3824.421 

MST: 2800233448 

Họ tên ngƣời mua hàng: Nguyễn Thanh Minh 

Tên đơn vị: Công ty CP Đá Spilit 

Mã số thuế: 2801330959 

Địa chỉ: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

 Số tài khoản: 1820101021631 

Phƣơng thức thanh toán: trả sau  

ST

T 

Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 

tính 

Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3=1x2 

1 Sửa chữa máy xúc PC200 Chiếc 01 46.500.000 46.500.000 

      

      

Cộng tiền hàng:                                                                                               46.500.000 

Thuế suất GTGT:   10   %  , Tiền thuế GTGT:                                                           4.650.000 

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                         51.150.000 

Số tiền viết bằng chữ:  Năm mốt triệu một trăm năm mƣơi nghìn  đồng chẵn /. 

 Ngƣời mua hàng  Ngƣời bán hàng 

 (Ký, ghi rõ họ, tên)  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) 
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 Bảng 2.20 Biên bản nghiệm thu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

-------------------------------------  

                         ngày 29 tháng 12 năm 2012  

BIÊN BẢN NGHIỆM THU  

 

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA MÁY XÚC PC200  

 

Thành phần bao gồm:  

 

Bên A: Công ty CP Đá Spilit  

 

Ông: Trần Đức Nhật - Chức vụ: Trƣởng phòng kĩ thuật vật tƣ  

 

Bên B: Công ty lắp máy Việt Nam  

 

Ông: Nguyễn Văn Trung - Chức vụ: Tổ trƣởng tổ lắp máy  

 

Đã cùng nhau kiểm tra, nghiệm thu công việc sửa chữa: Đại tu máy của máy xúc 

PC200.  

 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả: Máy xúc PC200 đã đƣợc sửa chữa đạt đúng theo 

các tiêu chuẩn kỹ thuật nhƣ trong hợp đồng sửa chữa đã ký kết và đã có thể đƣa vào hoạt 

động.  

 

Kết luận: Hai bên nhất trí bàn giao và nghiệm thu máy xúc PC200.  

 

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B  

 

(đã ký)  (đã ký)  
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Kế toán kiểm kê TSCĐ hữu hình  

 Vào cuối năm, công ty tiến hành kiểm kê TSCĐ trong toàn bộ công ty. Vào thời 

điểm này, công ty lập hội đồng kiểm kê để tiến hành kiểm kê từng loại TSCĐ tại từng bộ 

phận sử dụng. Đối chiếu giá trị TSCĐ theo kiểm kê với giá trị TSCĐ theo sổ sách để phát 

hiện thừa hay thiếu, để lập phiếu kiểm kê cho từng TSCĐ.  

 Trong năm 2012, công ty đã tiến hành kiểm kê TSCĐ. Kết quả là số liệu TSCĐ 

thực tế trùng với số liệu ghi trên sổ. 
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Bảng 2.21 Sổ nhật ký chung 

CÔNG TY CP ĐÁ SPILIT  

SỔ NHẬT KÝ CHUNG  

(Trích: Tháng 12 năm 2012)  

(Đơn vị tính: VNĐ)  

Ngày 

tháng 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

tài 

khoản 

Phát sinh 

SH NT Nợ  Có 

05/12 0010290 05/12 Sửa chữa máy photocopy 6427 250.000   

        133 25.000   

        33111   275.000 

05/12 PC 268 05/12 Trả tiền sửa chữa 33111 275.000   

        1111   275.000 

  …..           

11/12 BBNB68 11/12 Nhƣợng bán máy cắt đá 21412 180.000.000   

        811 292.500.000   

        2112   472.500.000 

11/12 0001162 11/12 Thu nhập từ nhƣợng bán 1111 313.500.000   

        711   285.000.000 

        33311   28.500.000 

  …..           

14/12 0052162 14/12 Mua máy xúc KOMATSU 2111 612.000.000   

        1332 61.200.000   

        33111   673.200.000 

14/12 GBN12086 14/12 Thanh toán tiền mua xe 33111 673.200.000   

        1121   673.200.000 

14/12 QĐ30 14/12 
Kết chuyển nguồn hình 

thành 
414 612.000.000   

        4111   612.000.000 

  …..           

29/12 0089290 29/12 Sửa chữa, đại tu máy xúc 2413 46.500.000   

        1331 4.650.000   

        331   51.150.000 

29/12 NVK001 29/12 Kết chuyển chi phí chờ 

phân bổ 

242 46.500.000   

      2413   46.500.000 

29/12 NVK002 29/12 Phân bổ chi phí sửa chữa 6277 1.937.500   
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      hàng tháng 242   1.937.500 

  …..           

31/12 BTKH 31/12 Trích khấu hao TSCĐ 6274 98.268.792   

        6424 95.519.881   

        21411   91.213.541 

        21412   88.596.598 

        21413   8.059.461 

        21414   5.946.073 
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Bảng 2.22 Sổ chi tiết TSCĐ 

CÔNG TY CP ĐÁ SPILIT  

SỔ CHI TIẾT  

Tài khoản 2112-TSCĐ (máy móc thiết bị) 

Từ ngày 01/12/2012 đến ngày 31/12/2012 

(Đơn vị tính: VNĐ) 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoản 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dƣ 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ  Có Nợ Có 

    * Số dƣ 

đầu kỳ 
      5.440.149.091   

    

* Số phát 

sinh trong 

kỳ 

          

BBNB68 11/12 

Nhƣợng 

bán máy 

cắt đá 

21412   180.000.000     

    Xóa sổ 

TSCĐ 
811   292.500.000     

0052162 14/12 

Mua máy 

xúc 

KOMATSU 

33111 612.000.000    

    * Tổng 

phát sinh 

  612.000.000 472.500.000     

    *Số dƣ 

cuối kỳ 

      5.579.649.091   
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Bảng 2.23 Sổ cái TK 211  

 

CÔNG TY CP ĐÁ SPILIT  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN  

Tài khoản: 211 - TSCĐ  

Tháng 12 năm 2012 

Đơn vị: VNĐ  

Số dư đầu kỳ: 14.337.396.364 

Ngày 

tháng 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Phát sinh 

SH NT Nợ  Có 

11/12 BBNB68 11/12 Nhƣợng bán máy cắt đá 21412  180.000.000 

    811  292.500.000 

14/12 0052162 14/12 Mua máy xúc KOMATSU 33111 612.000.000  

       

   

Tổng phát sinh nợ: 

 

612.000.000 

   

Tổng phát sinh có: 

 

472.500.000 

   

Số dƣ nợ cuối kỳ: 

 

14.476.896.364 

 

Ngày…tháng…năm… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Bảng 2.24 Sổ cái tài khoản 214  

 

CÔNG TY CP ĐÁ SPILIT  

SỔ CÁI TÀI KHOẢN  

Tài khoản: 214 - Hao mòn TSCĐ  

Tháng 12 năm 2012  

Đơn vị: VNĐ  

Số dƣ đầu kỳ: 1.463.074.433 

Ngày 

tháng 

GS 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Phát sinh 

SH NT Nợ  Có 

11/12 BBNB68 11/12 Nhƣợng bán máy cắt đá 2112 180.000.000  

31/12 BTKH 31/12 Trích khấu hao TSCĐ 6274  98.268.792 

    6424  95.519.881 

       

   

Tổng phát sinh nợ: 

 

180.000.000 

   

Tổng phát sinh có: 

 

193.788.673 

   

Số dƣ nợ cuối kỳ: 

 

1.476.863.106 

 

Ngày…tháng…năm… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CP ĐÁ SPILIT 

3.1 Đánh giá chung về công ty CP Đá Spilit 

3.1.1 Điểm mạnh 

Công ty CP Đá Spilit là một công ty còn non trẻ trong lĩnh vực khai thác và chế 

biến khoáng sản, công ty mới chỉ thành lập từ ngày 13 tháng 4 năm 2009. Tuy còn non 

trẻ nhƣng công ty CP Đá Spilit đã có những bƣớc phát triển khá vững chắc, doanh thu 

năm sau luôn cao hơn doanh thu năm trƣớc. Công ty luôn chú trọng vào nâng cao chất 

lƣợng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý điều hành, đồng thời 

không ngừng nâng cao năng suất, đảm bảo chất lƣợng, mẫu mã khi đến tay ngƣời tiêu 

dùng. 

Ngoài ra công ty còn có đội ngũ lao động trẻ, nhiệt tình, năng động và luôn 

đƣợc khuyến khích học tập nâng cao trình độ để có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu công 

việc của công ty. Ban lãnh đạo của công ty cũng rất quan tâm đến đời sống cán bộ 

nhân viên trong công ty, từ đó công ty có đƣợc đội ngũ nhân lực đoàn kết trên dƣới 

một lòng tạo thành một sức mạnh tập thể đƣa công ty ngày càng phát triển hơn nữa. 

Công ty cũng không ngừng đổi mới và nâng cao chất lƣợng các trang thiết bị, máy 

móc để phục vụ cho quá trình khai thác, sản xuất. 

Trụ sở chính của công ty nằm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, là nơi của ngõ nối 

liền Bắc Bộ với Trung Bộ, có hệ thống giao thông thuận lợi nhƣ: đƣờng sắt xuyên việt, 

đƣờng Hồ Chí Minh, các quốc lộ 1A, 10,...,cảng biển nƣớc sâu Nghi Sơn. Về tài 

nguyên khoáng sản, Thanh Hóa là một trong số ít các tỉnh ở Việt Nam có nguồn tài 

nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng, có 296 mỏ và điểm khoáng sản với 42 loại 

khác nhau, nhiều loại có trữ lƣợng lớn so với cả nƣớc. Bởi vậy, đây là một tỉnh có tiềm 

năng rất lớn cho các công ty khai thác và chế biến khoáng sản phát triển. 

3.1.2 Điểm yếu 

Do là một công ty còn non trẻ nên quy mô công ty còn nhỏ, nguồn vốn còn hạn 

hẹp, không có đủ điều kiện để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, gây ảnh 

hƣởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Do công ty mới thành lập nên 

đội ngũ nhân viên tƣơng đối trẻ trung, đây vừa là điểm mạnh của công ty nhƣng cũng 

đồng thời là điểm yếu bởi đội ngũ nhân viên trẻ thƣờng thiếu kinh nghiệm trong xử lý 

công việc, khả năng ổn định nghề nghiệp thấp. 

Trong quá trình khai thác công ty vẫn chủ yếu sử dụng lao động thủ công  để 

khai thác, ít ứng dụng máy móc công nghệ cao vào khai thác nên năng suất còn chƣa 

cao, mức độ an toàn lao động còn thấp. Đồng thời, trình độ tay nghề của công nhân 
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xƣởng, đội chƣa đồng đều, cần phải đào tạo có bài bản mới đáp ứng đƣợc yêu cầu 

công việc. 

3.1.3 Cơ hội 

Trong điều kiện hiện nay, khi nền kinh tế đang dần phục hổi sau giai đoạn 

khủng hoảng và quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới đang diễn ra nhanh chóng 

đã tạo ra một môi trƣờng đầu tƣ rất thông thoáng cho các doanh nghiệp về chính sách 

hỗ trợ, ƣu đãi, khuyến khích nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại 

hóa trang thiết bị tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội lớn phát triển. 

3.1.4 Thách thức 

Hiện nay thị trƣờng bất động sản trên cả nƣớc đang đóng băng khiến cho việc 

tiêu thụ vật liệu xây dựng giảm mạnh. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang phải 

đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí có nguy cơ dẫn tới phá sản. Công ty CP Đá 

Spilit cũng không nằm ngoài khó khăn này bởi lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng là 

một trong những lĩnh vực thế mạnh của công ty. Trong tình hình này buộc công ty 

phải tìm ra thị trƣờng tiêu thụ mới nhƣ xuất khẩu hay phải chuyển hƣớng tập trung 

sang lĩnh vực khác. 

Do tỉnh Thanh Hóa có địa thế và điều kiện thuận lợi cho ngành khai thác và chế 

biến khoáng sản nên có rất nhiều doanh nghiệp cùng ngành tập trung tại đây. Điều này 

khiến cho công ty có nhiều đối thủ cạnh tranh, buộc công ty phải có những cải tiến về 

sản phẩm, hay lợi thế về chi phí thì mới có thể cạnh tranh đƣợc với các doanh nghiệp 

cùng ngành, đây là một sức ép rất lớn đối với công ty. 

3.2 Đánh giá khái quát về thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công ty CP Đá 

Spilit 

Công ty Cổ phần Đá Spilit mặc dù chỉ là một doanh nghiệp có quy mô vừa 

trong rất nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Thanh Hóa, nhƣng nhờ sự cố 

gắng, nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo cùng với các nhân viên mà công ty đã đạt đƣợc 

những thành tựu nhất định. Công ty vẫn đứng vững và phát triển một cách chắc chắn, 

kể cả trong thời kì khủng hoảng. Một phần không nhỏ cho sự phát triển đó đến từ sự 

đóng góp của phòng kế toán, trong đó có kế toán TSCĐ. 

3.2.1 Những ƣu điểm 

3.2.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán 

Tổ chức công tác kế toán ở công ty là phù hợp với quy mô và đặc điểm của 

hình thức sản xuất. Bộ máy kế toán rất gọn nhẹ với việc phân công lao động cụ thể, 

trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng cán bộ kế toán. Mọi phần hành của công tác kế toán 
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đều có ngƣời theo dõi, thực hiện đầy đủ đúng nội quy. 

Công ty sử dụng hình thức ghi sổ theo phƣơng thức nhật ký chung là phƣơng 

thức phổ biến hiện nay, giúp công ty giám sát tình hình biến động TSCĐ kịp thời, 

chính xác, từ đó cung cấp các thông tin cần thiết cho ban lãnh đạo và các phòng ban, 

phục vụ hiệu quả cho quá trình sản xuất kinh doanh. 

Công ty sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng giúp công việc ghi sổ, lƣu trữ 

số liệu trở nên dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn so với phƣơng thức ghi sổ thủ 

công hay sử dụng phần mềm Excel. 

3.2.1.2 Về phân loại TSCĐ 

Công ty đã tiến hành phân loại TSCĐ theo đặc trƣng kỹ thuật kết hợp với hình 

thái biểu hiện là hoàn toàn hợp lý, phản ánh đúng về tình hình TSCĐ ở công ty. Nhờ 

đó, việc phân loại sẽ giúp cho công ty có cái nhìn tổng thể về TSCĐ để từ đó có đƣợc 

phƣơng hƣớng cân đối, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. 

Thông qua cách phân loại này, công ty quản lý chặt chẽ đƣợc TSCĐ một cách cụ thể, 

chi tiết và sử dụng hiệu quả. 

3.2.1.3 Về tổ chức công tác kế toán TSCĐ 

Khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tăng, giảm TSCĐ công ty đều phản ánh 

đúng đắn kịp thời và chính xác theo đúng chế độ kế toán hiện hành. Hàng tháng, Công 

ty đều lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ chính xác cho từng tài sản, công ty áp 

dụng chế độ kế toán khấu hao đƣợc ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính, thông tƣ số 244/2009/TT-BTC ngày 

31/12/2009 của Bộ Tài chính, áp dụng khấu hao đƣờng thẳng, tiến hành trích khấu hao 

theo tháng, tỷ lệ khấu hao tùy từng tài sản, phản ánh đúng số khấu hao phải tính và 

phân bổ vào đối tƣợng sử dụng TSCĐ. 

Vào thời điểm cuối năm tài chính, kế toán của công ty tiến hành kiểm kê từng 

loại TSCĐ tại từng bộ phận sử dụng, đối chiếu giá trị TSCĐ hiện có theo kiểm kê với 

giá trị TSCĐ theo sổ sách để phát hiện thừa hay thiếu để lập phiếu kiểm kê cho từng 

tài sản. Qua đó, công ty có thể quản lý chặt chẽ tình hình biến động TSCĐ. 

3.2.2 Một số hạn chế 

Nhìn chung, công tác kế toán của Công ty CP Đá Spilit là khá chặt chẽ, thực 

hiện đúng chế độ kế toán hiện hành, áp dụng một cách linh hoạt, hợp lý. Nhƣng bên 

cạnh đó công tác kế toán TSCĐ tại công ty còn tồn tại một số hạn chế sau: 

3.2.2.1 Về kế toán trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 

 Công ty chƣa tiến hành trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, chính vì thế 
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trong năm 2012 Công ty có phát sinh nghiệp vụ sửa chữa lớn TSCĐ mà không có kế 

hoạch trích trƣớc, mọi chi phí phát sinh đƣợc tập hợp vào TK 2413 sau đó kết chuyển 

sang TK 242 và phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh của các kỳ sau đó. 

3.2.2.2 Về nội dung điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ 

 Trƣờng hợp sửa chữa lớn mà kéo dài tuổi thọ TSCĐ (Bảng 2.18 Biên bản giao 

nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành) theo quy định kế toán cần điều chỉnh tăng 

nguyên giá TSCĐ, khi đó chi phí khấu hao tháng 12 sẽ tăng lên. 

3.2.2.3 Về công  tác kế toán khấu hao TSCĐ 

Hiện tại, việc tính chi phí khấu hao của Công ty đƣợc tính tròn tháng. Cụ thể là: 

với các TSCĐ đƣợc đƣa vào sử dụng từ ngày 1 đến 15 hàng tháng đều đƣợc trích khấu 

hao đủ 1tháng. Ví dụ: TSCĐ đƣợc đƣa vào sử dụng từ 14/12 sẽ đƣợc trích khấu hao từ 

ngày 1/12, hay TSCĐ giảm ngày 11/12 thì không tính vào khấu hao trong tháng 12. 

Điều này chƣa áp dụng đúng quy định của Bộ Tài Chính về việc trích khấu hao. 

Phƣơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ hữu hình mà công ty đang áp dụng là 

khấu hao theo phƣơng pháp đƣờng thẳng đối với tất cả các loại TSCĐ. Việc tính khâu 

hao ở công ty đã đƣợc thực hiện theo đúng quy định, tuy nhiên chỉ áp dụng duy nhất 

một phƣơng pháp cho tất cả các TSCĐ là chƣa hợp lý. TSCĐ trong công ty có nhiều 

loại, thuộc nhiều nhóm khác nhau nên trong quá trình sử dụng tác động của hao mòn 

vô hình, hao mòn hữu hình và lợi ích kinh tế mà các tài sản này đem lại là khác nhau. 

Bởi vậy, tồn tại này làm chậm thời gian thu hồi vốn đầu tƣ đối với các máy móc thiết 

bị, cũng nhƣ các phƣơng tiện vận tại phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công 

ty. 

 Trên đây là những mặt còn tồn tại trong công tác hạch toán TSCĐ tại công ty CP 

Đá Spilit. Cần phải tìm ra những phƣơng hƣớng qiaỉ quyết các tồn tại này để giúp 

công tác hạch toán TSCĐ tại công ty đƣợc hoàn thiện hơn, đồng thời nâng cao hiệu 

quả sử dụng TSCĐ của công ty. 

3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở công ty CP Đá 

Spilit 

Qua thời gian thực tập ở công ty CP Đá Spilit với đề tài “Hoàn thiện công tác 

kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Đá Spilit”. Tuy thời gian tìm hiểu nghiên 

cứu thực tế tại công ty bản thân em còn nhiều hạn chế về kiến thức lý luận, kinh 

nghiệm thực tế trong kế toán TSCĐ. Nhƣng căn cứ vào những tồn tại hiện nay của 

công ty, căn cứ vào chế độ kế toán TSCĐ của nhà nƣớc và bộ Tài chính. Em cũng 

mạnh dạn đƣa ra đề xuất của mình nhằm góp phần hoàn thiện thêm công tác kế toán 

TSCĐ tại công ty. 
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3.3.1 Về kế toán trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 

Do khối lƣợng sửa chữa lớn TSCĐ hữu hình tại công ty là rất nhiều, chi phí 

phát sinh lớn. Theo em, để tránh cho giá thành trong kỳ có phát sinh nghiệp vụ sửa 

chữa lớn TSCĐ bị biến động đột ngột, công ty nên tiến hành trích trƣớc chi phí sửa 

chữa lớn 

- Khi tiến hành trích trƣớc chi phí sửa chữa TSCĐ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh 

theo dự toán. Kế toán ghi: 

Nợ  TK  627: Trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn ở bộ phận sản xuất 

Nợ   TK   641: Trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn ở bộ phận bán hàng 

Nợ  TK  642: Trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn ở bộ phận quản lý doanh nghiệp 

 Có  TK  335 

- Khi phát sinh công việc sửa chữa lớn TSCĐ, tập hợp chi phí sửa chữa TSCĐ, kế toán ghi:  

Nợ  TK  241(2413): Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 

Nợ  TK  133: Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ 

 Có   TK  111, 112, 152, 334,…: Nếu DN tự thực hiện 

 Có  TK  331: Nếu DN thuê ngoài 

- Khi công việc sửa chữa lớn hoàn thành, kế toán tính giá thành thực tế của công việc 

sửa chữa và tiến hành kết chuyển 

+ Trƣờng hợp sửa chữa lớn theo kế hoạch 

Nợ   TK  335: Giá thành dự toán 

Nợ  TK  627, 641, 642: Phần dự toán thiếu 

 Có   TK  241(2413): Giá thực tế 

 Có  TK  627, 641, 642: Phần dự toán thừa 

+ Trƣờng hợp sửa chữa lớn ngoài kế hoạch 

Nợ  TK  142, 242: Chi phí sửa chữa lớn phân bổ nhiều kỳ 

Có  TK  241(2413): Giá thực tế 

- Khi phân bổ chi phí sửa chữa lớn ngoài kế hoạch 

Nợ  TK  627, 641, 642: Chi phí sửa chữa lớn phân bổ từng kỳ 

 Có  TK  142, 242: Chi phí sửa chữa lớn phân bổ từng kỳ 
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3.3.2 Về nội dung điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ 

  Trƣờng hợp công ty điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ sau khi sửa chữa lớn 

hoàn thành : 

 Nợ  TK  211  : Nguyên giá tăng thêm 

 Có  TK  2413 : Nguyên giá tăng thêm 

 Ngày 8 tháng 12 năm 2012 công ty thuê công ty lắp máy Việt Nam sửa chữa 1 

máy xúc PC200, chi phí sửa chữa là 51.150.000 đồng đã bao gồm cả thuế GTGT 10%. 

TSCĐ hoàn thành và nhận bàn giao vào ngày 29 tháng 12 năm 2012. 

 Nhƣ vậy theo quy định hiện hành TSCĐ đƣợc điều chỉnh nguyên giá khi: 

- Đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của nhà nƣớc 

- Xây lắp, trang bị thêm cho TSCĐ 

- Thay đổi bộ phận của TSCĐ hữu hình làm tăng thời gian sử dụng hữu ích, hoặc làm 

tăng công suất sử dụng của chúng 

- Cải tiến bộ phận của TSCĐ hữu hình làm tăng đáng kể chất lƣợng sản phẩm sản xuất 

ra 

- Áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của tài sản so 

với trƣớc 

- Tháo dỡ một hoặc một số bộ phận của TSCĐ 

 Điều đó có nghĩa là số chi phí sửa chữa lớn này đƣợc cộng vào nguyên giá của 

TSCĐ để xác định nguyên giá mới. 

  Nguyên giá mới = 604.000.000 + 46.500.000 = 650.500.000 

 Khi đó mức trích khấu hao trên tháng của các kỳ tiếp theo sẽ thay đổi. 

3.3.3 Về công tác kế toán khấu hao TSCĐ 

Với việc áp dụng một phƣơng pháp tính khấu hao cho tất cả các loại TSCĐ 

trong Công ty là chƣa hợp lý, vì vậy Công ty có thể lựa chọn phƣơng pháp cho phù 

hợp đối với từng loại tài sản. 

Công ty có thể áp dụng các phƣơng pháp khấu hao TSCĐ theo hƣớng sau:  

+ Nhà cửa, vật kiến trúc áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng.  

+ Máy móc thiết bị, đặc biệt là các phƣơng tiện vận tải tham gia trực tiếp vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo số dƣ giảm dần có điều 

chỉnh để có thể nhanh chóng thu hồi đƣợc vốn đầu tƣ để tái đầu tƣ các máy móc thiết 
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bị, phƣơng tiện vận tải, hạn chế đƣợc bất lợi của hao mòn vô hình đồng thời cũng hạn 

chế đƣợc rủi ro khi có tổn thất xảy ra.  

Như trường hợp TSCĐ là phương tiện khai thác là máy xúc KOMATSU được 

mua vào ngày 14/12/2012 có nguyên giá 612.000.000 VNĐ, được tính khấu hao trong 

8 năm có thể áp dụng thêm 2 phương pháp: 

- Phƣơng pháp khấu hao theo sản lƣợng 

- Phƣơng pháp khấu hao số dƣ giảm dần có điều chỉnh  

Đối với trường hợp áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều 

chỉnh:  

- Tỷ lệ khấu hao đƣờng thẳng  = 100% / 8  = 12,5% 

- Tỷ lệ khấu hao nhanh   = 12,5% x 2,5 = 31,25% 

Nhƣ vậy mức tính khấu hao TSCĐ theo phƣơng pháp số dƣ giảm dần có điều 

chỉnh theo các năm sẽ đƣợc tính nhƣ sau:  

(Đơn vị tính: VNĐ) 

Năm Nguyên giá 
Tỷ lệ trích khấu 

hao 

Mức khấu hao 

năm 
Giá trị còn lại 

1 612.000.000 31,25% 191.250.000 420.750.000 

2 420.750.000 31,25% 131.484.375 289.265.625 

3 289.265.625 31,25% 90.395.508 198.870.117 

4 198.870.117 31,25% 62.146.912 136.723.206 

5 136.723.206 31,25% 42.726.002 93.997.204 

6 93.997.204 31,25% 29.374.126 64.623.078 

7 64.623.078 
 

32.311.539 32.311.539 

8 32.311.539   32.311.539 0 

 Hiện tại việc tính và phân bổ khấu hao của công ty chƣa áp dụng đúng quy 

định của bộ Tài chính. Vì thế, công ty cần sửa đổi cách tính khấu hao: áp dụng tính 

khấu hao cho TSCĐ bắt đầu từ ngày nó đƣợc đƣa vào sản xuất kinh doanh và ngừng 

trích khấu hao tại ngày TSCĐ ngƣng sử dụng tại doanh nghiệp đối với TSCĐ đƣợc 

nhƣợng bán, thanh lý. 

Nhƣ trƣờng hợp TSCĐ là phƣơng tiện khai thác là máy xúc KOMATSU đƣợc 

mua vào ngày 14/12/2012 có nguyên giá 612.000.000 VNĐ, đƣợc tính khấu hao trong 

8 năm sẽ đƣợc tính khấu hao nhƣ sau: 
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                                               = 

 

 

                                             =     76.500.000 

 

  

                                 = 

 

                                                            =      6.375.000 

 

 

 

 

                                                        3.701.613 

 Tƣơng tự đối với trƣờng hợp bán máy cắt đá MT412 vào ngày 11 tháng 12 năm 

2012 thì kế toán sẽ tính khấu hao cho 10 ngày đầu tháng. Khi đó khấu hao tháng 12 

của máy cắt đá sẽ là: 

 

 

 

 

                                                        1.814.516 

 Bảng tính khấu hao TSCĐ tháng 12 sẽ thay đổi nhƣ sau (Bảng 2.25 Bảng tính 

khấu hao TSCĐ): 

 

 

 

 

Mức khấu hao trung 

bình năm của TSCĐ 

612.000.000 

8 

Mức khấu hao trung 

bình tháng của TSCĐ 

76.500.000 

12 

= 

Mức khấu hao trung 

bình tháng 12 của 

TSCĐ 

6.375.000 x 18 

31 

= 

= 

Mức khấu hao trung 

bình tháng 12 của 

TSCĐ 

5.625.000 x 10 

31 

= 

= 
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Bảng 2.25 Bảng tính và phân bổ khấu hao 

Đơn vị :Công ty CP Đá Spilit  

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Tháng 12 Năm 2012 

(Đơn vị: đồng) 

Tên tài sản  
Số 

thẻ 
Ngày tăng Ngày KH 

Nguyên giá 

đầu kỳ 
Đã khấu hao Còn lại 

Số 

tháng 

khấu 

hao 

KH trong kỳ 
Nguyên giá 

cuối kỳ 
6274 6424 

Máy xúc 

PC200 
03 2/7/2009 1/7/2009 604.000.000 302.000.000 302.000.000 84 7.190.476 

  
604.000.000 

Máy cắt đá 
06 10/4/2010 1/4/2010 472.500.000 181.814.516 290.685.484 84 1.814.516   0 

…                     

Máy xúc 

KOMATSU 
44 14/12/2012 14/12/2012 612.000.000 3.701.613 608.298.387 96 3.701.613 

  
612.000.000 

Máy móc 

thiết bị 
      6.052.149.091 774.970.889 4.804.678.202   85.800.554 

  
5.579.649.091 

                      

Nhà văn 

phòng 
04 1/7/2009 1/7/2009 40.000.000 14.000.000 26.000.000 120   333.333 40.000.000 

Khung nhà 

thép 
15 26/11/2010 1/12/2010 68.640.000 23.833.333 44.806.667 72 953.333 

  
68.640.000 
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…                     

Nhà cửa 

vật kiến 

trúc 

      7.947.188.000 499.320.261 7.447.867.739   1.639.733 89.573.808 7.947.188.000 

                      

Xe IFA 
07 8/4/2010 1/4/2010 270.000.000 123.750.000 146.250.000 72 3.750.000 

  
270.000.000 

…                     

Phƣơng 

tiện vận 

tải 

      698.342.000 184.838.085 513.503.915   8.059.461 

  

698.342.000 

                      

Trang thiết 

bị văn 

phòng 

17 8/2/2012 1/2/2012 20.500.000 6.263.889 14.236.111 36   569.444 20.500.000 

…                     

Thiết bị 

quản lý 
      251.717.273 16.875.000 234.842.273     5.946.073 251.717.273 

Tổng cộng       14.949.396.364 1.476.004.235 13.000.892.129   95.499.748 95.519.881 14.476.896.364 

 

 

  

 

Ngƣời lập bảng: 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng: 

(Ký, họ tên) 
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KẾT LUẬN 

 Qua quá trình thực tập và nghiên cứu làm khóa luận tại công ty CP Đá Spilit, 

em đã nhận thấy những mặt còn hạn chế cũng nhƣ những điểm mạnh của công tác kế 

toán TSCĐ của công ty. Vận dụng những kiến thức đã học tại trƣờng Đại học Thăng 

Long cùng với một số tài liệu tham khảo, sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ 

công nhân viên công ty, đặc biệt là sự quan tâm hƣớng dẫn nhiệt tình của cô giáo, 

Thạc sỹ Nguyễn Thanh Thủy, em đã hoàn thiện khóa luận với đề tài: “Hoàn thiện công 

tác kế toán tài sản cố định tại cổng ty cổ phần đá Spilit”. 

 Do tính chất phức tạp của vấn đề cũng nhƣ năng lực học vấn và nhận thức vấn 

đề của em còn hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong 

nhận đƣợc sự chỉ bảo từ thầy cô cũng nhƣ sự đóng góp của các bạn để hoàn thiện hơn 

nữa đề tài của mình. 

 Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, giảng viên trƣờng Đại học Thăng 

Long đã giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, em gửi lời cảm ơn tới cô 

giáo, Thạc sỹ Nguyễn Thanh Thủy đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa 

luận.  

 Đồng thời, em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bác, các cô, các chú, anh, 

chị trong Công ty CP Đá Spilit đã tạo điều kiện cho em có cơ hội thực tập và tìm hiểu 

thực tế tại công ty để em có thể hoàn thành khóa luận này. 

 

Hà Nội, ngày tháng năm 2014 

                                                                                          Sinh viên      

                          Nguyễn Văn Hiếu   
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